
 

 

 

 

 

Mẫu số 03 

ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật 

DANH MỤC 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND  ngày    /    /2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội) 

   

STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

 

NĂM 2019  

 

1.  1.  Nghị quyết 
06/2017/NQ-HĐND 

ngày 04/07/2017 

Ban hành quy định giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh không 

thuộc phạm vi thanh toán 

của quỹ BHYT đối với cở 

sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước thuộc 

thành phố Hà Nội quản lý 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND ngày 

09/04/2019 Ban hành quy định giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi thanh toán của 

Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước thuộc thành phố Hà Nội 

01/05/2019 

2.  2.  Nghị quyết 
02/2010/NQ-HĐND 

ngày 21/04/2010 

Về việc quy định chế độ 

chi tiêu đón tiếp khách 

nước ngoài vào làm việc 

tại Việt Nam, chi tiêu tổ 

chức các hội nghị, hội 

thảo quốc tế tại Việt Nam 

và chi tiêu tiếp khách 

trong nước của thành phố 

Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

03/2019/NQ-HĐND ngày 

08/07/2019 Về việc quy định một số 

nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền 

của Hội đồng nhân dân Thành phố 

01/08/2019 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

3.  3.  Nghị quyết 
05/2018/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2018 

Quy định mức thu phí đối 

với giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông công 

lập của thành phố Hà Nội 

và mức thu học phí đối 

với Trường Trung cấp 

Kinh tế Kỹ thuật Bắc 

Thăng Long, Trường 

Trung cấp Kỹ thuật Tin 

học Hà Nội năm học 

2018 - 2019 

Hết hiệu lực theo năm học 

 
01/06/2019 

4.  4.  Nghị quyết 
03/2013/NQ-HĐND 

ngày 12/07/2013 

Về ưu tiên phát triển hệ 

thống vận tải hành khách 

công cộng khối lượng 

lớn; khuyến khích đầu tư 

xây dựng, khai thác bến 

xe, bãi đỗ xe ô tô và các 

phương tiện cơ giới khác; 

áp dụng công nghệ cao 

trong quản lý, điều hành 

hệ thống giao thông vận 

tải (Thực hiện quy định 

tại khoản 3 Điều 18 Luật 

Thủ đô). 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

07/2019/NQ-HĐND ngày 

10/07/2019 của HĐND Thành phố 

về việc ưu tiên phát triển hệ thống 

vận tải hành khách công cộng khối 

lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây 

dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô 

tô và các phương tiện cơ giới khác; 

áp dụng công nghệ cao trong quản 

lý, điều hành hệ thống giao thông 

vận tải 

20/07/2019 

5.  5.  Nghị quyết 
01/2019/NQ-HĐND 

ngày 09/04/2019 

Về mức hỗ trợ giá vé đối 

với người sử dụng dịch 

vụ vận tải hành khách 

công cộng trên tuyến 

đường sắt đô thị 2A Cát 

Linh - Hà Đông 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

07/2019/NQ-HĐND ngày 

10/07/2019 của HĐND Thành phố 

về việc ưu tiên phát triển hệ thống 

vận tải hành khách công cộng khối 

lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây 

dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô 

20/07/2019 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

tô và các phương tiện cơ giới khác; 

áp dụng công nghệ cao trong quản 

lý, điều hành hệ thống giao thông 

vận tải 

6.  6.  Nghị quyết 
08/2013/NQ-HĐND 

ngày 17/07/2013 

Về số lượng, chức danh, 

mức phụ cấp đối với 

người hoạt động không 

chuyên trách ở xã, 

phường, thị trấn và ở 

thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/07/2019 về số lượng, chức danh 

đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, 

mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với 

người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức 

bồi dưỡng đối với người trực tiếp 

tham gia công việc của thôn, tổ dân 

phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã không 

tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn 

thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 

09/2019/NQ-HĐND ngày 

10/07/2019 Về mức phụ cấp đối với 

Phó Trưởng Công an xã, Công an 

viên thường trực ở xã (nơi chưa bố 

trí Công an chính quy) trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

01/08/2019 

7.  7.  Nghị quyết 
02/2019/NQ-HĐND 

ngày 09/04/2019 

Ban hành quy định giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm 

vi thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước thuộc thành 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

14/2019/NQ-HĐND của HĐND 

Thành phố ngày 04/12/2019 quy 

định giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

01/01/2020    
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

phố Hà Nội Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội 

8.  8.  Quyết định 
23/2013/QĐ-UBND 

ngày 8/7/2013 

Về việc ban hành quy 

định sửa đổi bổ sung quy 

trình thu, nộp và quản lý 

nguồn thu tiền bán nhà ở 

tái định cư trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

02/2019 ngày 25/02/2019 của 

UBND Thành phố Về việc bãi bỏ 

quyết định số 23/2013/QĐ-

UBND ngày 08/7/2013 của UBND 

thành phố ban hành quy định về thu, 

nộp, quản lý và sử dụng tiền thu 

được từ bán nhà tái định cư trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

07/03/2019 

9.  9.  Quyết định 
09/2014/QĐ-UBND 

ngày 14/02/2014 

Ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý trật tự xây 

dựng giữa Sở Xây dựng 

và UBND quận, huyện, 

thị xã, UBND xã, 

phường, thị trấn trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số  

04/2019 ngày 18/03/2019 của 

UBND Thành phố Ban hành quy 

định quản lý trật tự xây dựng trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

01/04/2019 

10.  10.  Quyết định 

2544/QĐ-UBND 

ngày 11 /04/ 2013 

 

về cơ chế, chính sách hỗ 

trợ giống cây trồng, vật 

nuôi, thủy sản để khôi 

phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch 

bệnh trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

07/2019/QĐ-UBND ngày 

11/04/2019 Về việc ban hành cơ 

chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông 

nghiệp để khôi phục sản xuất vùng 

bị thiệt hại do thiên tai, dịch 

bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

21/04/2019 

11.  11.  Quyết định 
34/2015/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2015 

Về việc cho phép áp dụng 

chế độ phụ cấp ưu đãi 

theo nghề quy định tại 

Nghị định số 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

09/2019/QĐ-UBND ngày 

13/05/2019Về việc bãi bỏ quyết 

định 

23/05/2019 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-23-2013-qd-ubnd-sua-doi-quy-trinh-thu-nop-tien-ban-nha-o-tai-dinh-cu-ha-noi-199504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-23-2013-qd-ubnd-sua-doi-quy-trinh-thu-nop-tien-ban-nha-o-tai-dinh-cu-ha-noi-199504.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-2544-qd-ubnd-co-che-chinh-sach-ho-tro-giong-cay-trong-vat-nuoi-182383.aspx
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

56/2011/NĐ-CP ngày 

04/7/2011 của Chính phủ 

đối với các đơn vị trực 

thuộc Sở Lao động 

thương binh và xã hội có 

chức năng, nhiệm vụ, 

chăm sóc và nuôi dưỡng 

người tâm thần 

số 34/2015/QĐUBND ngày 16/11/2

015 của UBND thành phố cho phép 

áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi 

theo nghề quy định tại nghị định 

số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 

của chính phủ đối với các đơn vị 

trực thuộc sở lao động thương binh 

và xã hội có chức năng, nhiệm vụ 

chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm 

thần 

12.  12.  Quyết định 
42/2009/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2009 

Về mức thu học phí và 

các khoản thu khác đối 

với học sinh nghèo, cận 

nghèo Thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

10/2019/QĐ-UBND Ngày 

13/05/2019 Về việc bãi bỏ quyết 

định số 42/2009/QĐ-UBND ngày 

15/01/2009 của UBND thành phố về 

mức thu học phí và các khoản thu 

khác đối với học sinh nghèo, cận 

nghèo thành phố Hà Nội 

 

23/05/2019 

13.  13.  Quyết định 
35/2015/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2015 

Về việc ban hành Quy 

chế gắn biển công trình 

chào mừng các ngày lễ 

lớn trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

11/2019/QĐ-UBND ngày 

20/05/2019 Ban hành quy chế xét, 

công nhận công trình chào mừng 

các ngày lễ lớn của thủ đô và đất 

nước 

 

30/05/2019 

14.  14.  Quyết định 
40/2017/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2017 

Về việc ban hành Quy 

chế xét tặng Huy hiệu "Vì 

sự nghiệp xây dựng Thủ 

đô". 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

12/2019/QĐ-UBND ngày 

20/05/2019 Về việc ban hành Quy 

chế xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp 

30/05/2019 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=34/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-56-2011-nd-cp-che-do-phu-cap-uu-dai-theo-nghe-126149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/quyet-dinh-42-2009-qd-ubnd-muc-thu-hoc-phi-va-cac-khoan-thu-khac-doi-voi-hoc-sinh-ngheo-can-ngheo-thanh-pho-ha-noi-84355.aspx
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

xây dựng Thủ đô". 

 

15.  15.  Quyết định 
16/2016/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2016 

Ban hành quy định phân 

công trách nhiệm quản lý 

về an toàn thực phẩm trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

14/2019/QĐ-UBND  ngày 

05/07/2019 Ban hành Quy định 

phân công, phân cấp quản lý về An 

toàn thực phẩm trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

15/07/2019 

16.  16.  Quyết định 
43/2010/QĐ-UBND 

ngày 06/09/2010 

Ban hành Quy định về 

việc bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, từ chức, miễn nhiệm, 

luân chuyển chức danh 

Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và tương 

đương ở các sở, ban, 

ngành, UBND các quận, 

huyện và thị xã trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND ngày 

11/09/2019 Ban hành Quy định về 

việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều 

động, biệt phái, từ chức, miễn nhiễm 

công chức, viên chức lãnh đạo, quản 

lý, người quản lý doanh nghiệp, cử 

người đại diện quản lý phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm 

quyền quản lý, quyết định của Chủ 

tịch UBND Thành phố và Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND Thành 

phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, 

thị xã 

21/09/2019 

17.  17.  Quyết định 
50/2013/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2013 

Về việc ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động 

của thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

16/2019/QĐ-UBND 19/09/2019 

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt 

động của thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

30/09/2019 

18.  18.  Quyết định 
02/2017/QĐ-UBND 

ngày 26/01/2017 

Về việc ban hành Quy 

chế khen thưởng doanh 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

17/2019/QĐ-UBND ngày 
17/10/2019 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

nghiệp, doanh nhân trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

07/10/2019 về việc ban hành Quy 

chế khen thưởng doanh nghiệp trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

19.  19.  Quyết định 
06/2017/QĐ-UBND 

ngày 03/03/2017 

Về việc ban hành giá xây 

dựng mới nhà ở, nhà tạm, 

vật kiến trúc làm cơ sở 

xác định giá trị bồi 

thường, hỗ trợ khi nhà 

nước thu hồi đất trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

18/2019/QĐ-UBND ngày 

14/10/2019 Ban hành giá xây dựng 

mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc 

làm cơ sở xác định giá trị bồi 

thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi 

đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 

28/10/2019 

20.  20.  Quyết định 
35/2017/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2017 

Về ban hành Quy định 

việc xác định giá khởi 

điểm và chế độ tài chính 

trong hoạt động đấu giá 

quyền sử dụng đất để 

giao đất có thu tiền sử 

dụng đất hoặc cho thuê 

đất trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định 

số19/2019/QĐ-UBND ngày 

15/10/2019 Quy định thẩm quyền 

phê duyệt giá khởi điểm đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

25/10/2019 

21.  21.  Quyết định 
819/QĐ-UBND 

ngày 21/02/2018 

về việc ủy quyền cho 

Giám đốc Sở Tài chính 

phê duyệt giá khởi điểm 

đấu giá quyền sử dụng 

đất. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

19/2019/QĐ-UBND ngày 

15/10/2019 Quy định thẩm quyền 

phê duyệt giá khởi điểm đấu giá 

quyền sử dụng đất để giao đất có thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

25/10/2019 

22.  22.  Quyết định 
27/2015/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2015 

V/v ban hành "Quy định 

quản lý kinh phí khuyến 

công và mức hỗ trợ cho 

các hoạt động khuyến 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

21/2019/QĐ-UBND ngày 

21/10/2019 Ban hành "Quy chế 

quản lý kinh phí khuyến công và 

31/10/2019 

http://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2688674.html;jsessionid=WDK0+KlzoYbjmIiG0bCYzlbE.undefined
http://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2688674.html;jsessionid=WDK0+KlzoYbjmIiG0bCYzlbE.undefined
http://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2688674.html;jsessionid=WDK0+KlzoYbjmIiG0bCYzlbE.undefined
http://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2688674.html;jsessionid=WDK0+KlzoYbjmIiG0bCYzlbE.undefined
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

công thành phố Hà Nội mức chi cho các hoạt động khuyến 

công thành phố Hà Nội" 

23.  23.  Quyết định 
20/2015/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2015 

Ban hành Quy chế phối 

hợp hoạt động giữa các 

cơ quan quản lý nhà nước 

trong tuyển dụng và quản 

lý lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

22/2019/QĐ-UBND ngày 

23/10/2019 về việc ban hành Quy 

chế phối hợp hoạt động giữa các cơ 

quan quản lý nhà nước trong tuyển 

dụng và quản lý lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

03/11/2019 

24.  24.  Quyết định 
34/2010/QĐ-UBND  

ngày 16/8/2010 

Ban hành quy định việc 

bán, cho thuê, cho thuê 

mua và quản lý sử dụng 

nhà ở cho người có thu 

nhập thấp tại khu vực đô 

thị 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

25/2019/QĐ-UBND ngày 

05/11/2019 ban hành Quy định về 

quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua 

nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

15/11/2019 

25.  25.  Quyết định 
45/2010/QĐ-UBND 

ngày 13/09/2010 

Ban hành quy định bán, 

cho thuê, thuê mua và 

quản lý, sử dụng nhà ở xã 

hội trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

25/2019/QĐ-UBND ngày 

05/11/2019 Ban hành Quy định về 

quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua 

nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

15/11/2019 

26.  26.  Quyết định 
13/2012/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2012 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của "Quy 

định việc bán, cho thuê, 

cho thuê mua và quản lý 

sử dụng nhà ở cho người 

có thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị" ban hành kèm 

theo Quyết định số 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

25/2019/QĐ-UBND ngày 

05/11/2019 Ban hành Quy định về 

quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua 

nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

15/11/2019 

http://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2688674.html;jsessionid=WDK0+KlzoYbjmIiG0bCYzlbE.undefined
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

34/2010/QĐ-UBND ngày 

16/8/2010 của UBND 

thành phố Hà Nội. 

27.  27.  Quyết định 
28/2013/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2013 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

điểm 4 khoản 1 Điều 1 

của Quyết định số 

13/2012/QĐ-UBND ngày 

14/6/2012 của UBND 

thành phố về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

của "Quy định việc bán, 

cho thuê, cho thuê mua 

và quản lý sử dụng nhà ở 

cho người có thu nhập 

thấp tại khu vực đô thị" 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 34/2010/QĐ-

UBND ngày 16/8/2010 

của UBND thành phố Hà 

Nội. 

 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

25/2019/QĐ-UBND ngày 

05/11/2019 Ban hành Quy định về 

quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua 

nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

15/11/2019 

28.  28.  Quyết định 
42/2015/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2015 

Ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý hoạt động 

bán hàng đa cấp trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

27/2019/QĐ-UBND ngày 

16/12/2019 ban hành "Quy chế phối 

hợp quản lý hoạt động kinh doanh 

theo phương thức đa cấp trên địa 

bàn thành phố Hà Nội" 

26/12/2019    

29.  29.  Quyết định 
80/2009/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2009 

Ban hành Quy định việc 

thực hiện kiểm tra, chứng 

nhận đủ điều kiện đảm 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 Bãi bỏ các quyết định 

25/12/2019 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

bảo an toàn chịu lực và 

chứng nhận sự phù hợp 

về chất lượng công trình 

xây dựng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

của UBND Thành phố trong lĩnh 

vực xây dựng 

30.  30.  Quyết định 
92/2009/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2009 

Ban hành quy định về 

quản lý Hồ Tây 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 Bãi bỏ các quyết định 

của UBND Thành phố trong lĩnh 

vực xây dựng 

25/12/2019 

31.  31.  Quyết định 
123/2009/QĐ-UBND 

ngày 22/12/2009 

Về việc ban hành Quy 

định điều kiện đảm bảo 

kinh doanh đối với các 

mặt hàng vật liệu xây 

dựng kinh doanh có điều 

kiện trên địa bàn TP Hà 

Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 Bãi bỏ các quyết định 

của UBND Thành phố trong lĩnh 

vực xây dựng 

25/12/2019 

32.  32.  Quyết định 
26/2010/QĐ-UBND 

ngày 21/6/2010 

Về việc sửa đổi, bổ sung, 

thay thế một số điều của 

“Quy định tạm thời về 

quản lý đầu tư xây dựng 

và kinh doanh các dự án 

khu đô thị mới, khu nhà ở 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội” ban hành kèm theo 

Quyết định số 

153/2006/QĐ-UBND 

ngày 31/08/2006 của Ủy 

ban nhân dân thành phố 

Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 Bãi bỏ các quyết định 

của UBND Thành phố trong lĩnh 

vực xây dựng 

25/12/2019 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

33.  33.  Quyết định 
02/2011/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2011 

Về việc ban hành Quy 

định một số nội dung 

Quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng công trình sử 

dụng nguồn vốn Nhà 

nước do UBND thành 

phố Hà Nội quản lý. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 Bãi bỏ các quyết định 

của UBND Thành phố trong lĩnh 

vực xây dựng 

25/12/2019 

34.  34.  Quyết định 
14/2012/QĐ-UBND 

ngày 04/7/2012 

Về việc Ban hành chính 

sách bán nhà tái định cư 

theo phương thức trả dần 

tiền mua nhà cho các hộ 

gia đình, cá nhân khi Nhà 

nước thu hồi đất, thực 

hiện việc bồi thường, hỗ 

trợ tái định cư trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 Bãi bỏ các quyết định 

của UBND Thành phố trong lĩnh 

vực xây dựng 

25/12/2019 

35.  35.  Quyết định 
26/2012/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2012 

Về việc ban hành Quy 

định về lập, thẩm định, 

phê duyệt và tổ chức thực 

hiện Điều lệ quản lý thực 

hiện dự án đối với dự án 

khu đô thị mới, dự án 

phát triển khu nhà ở trên 

địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 Bãi bỏ các quyết định 

của UBND Thành phố trong lĩnh 

vực xây dựng 

25/12/2019 

36.  36.  Quyết định 
12/2013/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2013 

Về việc ban hành quy 

định quản lý đầu tư, sản 

xuất gạch, ngói nung trên 

địa bàn Thành phố Hà 

Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 Bãi bỏ các quyết định 

của UBND Thành phố trong lĩnh 

vực xây dựng 

25/12/2019 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

37.  37.  Quyết định 
19/2013/QĐ-UBND 

ngày 24/6/2013 

Về việc ban hành Quy 

chế quản lý và sử dụng 

nguồn kinh phí bảo trì 

nhà chung cư trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND Ngày 

25/12/2019 Bãi bỏ các quyết định 

của UBND Thành phố trong lĩnh 

vực xây dựng 

25/12/2019 

38.  38.  Quyết định 
29/2013/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2013 

Về việc ban hành Quy 

chế quản lý sử dụng nhà 

ở sinh viên trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 Bãi bỏ các quyết định 

của UBND Thành phố trong lĩnh 

vực xây dựng 

25/12/2019 

39.  39.  Quyết định 
56/2013/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2013 

Ban hành Quy định về 

thẩm tra, thẩm định và 

phê duyệt thiết kế xây 

dựng công trình trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 Bãi bỏ các quyết định 

của UBND Thành phố trong lĩnh 

vực xây dựng 

25/12/2019 

40.  40.  Quyết định 
96/2007/QĐ-UB 

ngày 28/8/3007 

Ban hành quy định tạm 

thời về quản lý sử dụng 

nhà tập thể cho công 

nhân làm việc  tại các khu 

công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao 

thuê trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND ngày 

25/12/2019 Bãi bỏ các quyết định 

của UBND Thành phố trong lĩnh 

vực xây dựng 

25/12/2019 

41.  41.  Quyết định 
96/2014/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2014 

Về việc ban hành quy 

định về giá các loại đất 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội áp dụng từ ngày 

01/01/2015 đến 

31/12/2019. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

30/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 về việc ban hành Quy 

định và bảng giá các loại đất trên địa 

bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ 

ngày 01/01/2020 đến ngày 

31/12/2024 

 



13 

 

 

 

STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

42.  42.  Quyết định 
19/2017/QĐ-UBND 

ngày 30/05/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

quy định kèm theo Quyết 

định số 96/2014/QĐ-

UBND ngày 29/12/2014 

của UBND thành phố Hà 

Nội về việc ban hành quy 

định giá các loại đất trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

áp dụng từ ngày 

01/01/2015 đến 

31/12/2019 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

30/2019/QĐ-UBND ngày 

31/12/2019 về việc ban hành Quy 

định và bảng giá các loại đất trên địa 

bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ 

ngày 01/01/2020 đến ngày 

31/12/2024 

 

 

NĂM 2020 

 

43.  1.  Nghị quyết 
06/2019/NQ-HĐND 

Ngày 08/07/2019 

Quy định mức thu học phí 

đối với giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông 

công lập của thành phố 

Hà Nội và mức thu học 

phí đối với Trường Trung 

cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc 

Thăng Long, Trường 

Trung cấp Kỹ thuật Tin 

học Hà Nội năm học 

2019-2020 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

05/2020/NQ-HĐND ngày 

07/07/2020 của HĐND Thành phố 

Về việc quy định mức thu học phí 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập của thành phố 

Hà Nội và mức thu học phí đối với 

trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật 

Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp 

kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 

2020-2021 

17/07/2020 

 

44.  2.  Nghị quyết 
20/2016/NQ-HĐND 

Ngày 06/12/2016 

Về việc ban hành một số 

quy định thu phí, lệ phí 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội thuộc thẩm quyền 

quyết định của HĐND 

Thành phố 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

06/2020/NQ-HĐND ngày 

07/07/2020 của HĐND Thành phố 

về việc ban hành một số quy định 

thu phí, lệ phí trên địa bàn thành 

phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết 

01/08/2020 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

 định của Hội đồng nhân dân Thành 

phố 

45.  3.  Nghị quyết 
02/2017/NQ-HĐND 

Ngày 03/07/2017 

Ban hành một số quy định 

thu phí, lệ phí trên địa bàn 

thành phố Hà Nội thuộc 

thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân 

Thành phố 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

06/2020/NQ-HĐND ngày 

07/07/2020 của HĐND Thành phố 

về việc ban hành một số quy định 

thu phí, lệ phí trên địa bàn thành 

phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân Thành 

phố 

01/08/2020 

 

46.  4.  Nghị quyết 
10/2017/NQ-HĐND 

Ngày 05/12/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 

20/2016/NQ-HĐND ngày 

06 tháng 12 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân thành 

phố Hà Nội ban hành một 

số quy định thu phí, lệ phí 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội đồng 

nhân dân Thành phố 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

06/2020/NQ-HĐND ngày 

07/07/2020 của HĐND Thành phố 

về việc ban hành một số quy định 

thu phí, lệ phí trên địa bàn thành 

phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân Thành 

phố 

01/08/2020 

 

47.  5.  Nghị quyết 
09/2018/NQ-HĐND 

ngày 05/12/2018 

Về việc sửa đổi, bổ sung, 

bãi bỏ một số quy định 

thu phí, lệ phí tại Nghị 

quyết số 20/2016/NQ-

HĐND của HĐND 

Thành phố ban hành một 

số quy định thu phí, lệ 

phí trên địa bàn thành 

phố Hà Nội thuộc thẩm 

quyền của HĐND Thành 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

06/2020/NQ-HĐND ngày 

07/07/2020 của HĐND Thành phố 

về việc ban hành một số quy định 

thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố 

Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết 

định của Hội đồng nhân dân Thành 

phố 

01/08/2020 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

phố 

48.  6.  Nghị quyết 
06/2018/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2018 

Quy định cơ chế hỗ trợ, 

đóng góp thực hiện Đề án 

Chương trình Sữa học 

đường cải thiện tình trạng 

dinh dưỡng góp phần 

nâng cao tầm vóc trẻ em 

mẫu giáo và học sinh tiểu 

học trên địa bàn thành 

phố Hà Nội, giai đoạn 

(2018-2020) 

Hết hiệu lực theo thời gian 

 

01/1/2021 

 

 

49.  7.  Nghị quyết 
14/2014/NQ-HĐND 

Ngày 03/12/2014 

Về giá các loại đất áp 

dụng từ ngày 01/01/2015 

đến ngày 31/12/2019 trên 

địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Hết hiệu lực theo thời gian ghi trong 

văn bản 
1/1/2020 

50.  8.  Quyết định 
36/2015/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2015 

Về việc ban hành Quy 

chế xét tặng giải thưởng 

thi viết về gương điển 

hình tiên tiến, “Người tốt, 

việc tốt” và xuất bản sách 

“Những bông hoa đẹp 

thành phố Hà Nội” 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

01/2020/QĐ-UBND  ngày 

13/1/2020 của UBND Thành phố về 

việc ban hành Quy chế về phát hiện, 

bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng 

và thi viết về gương điển hình tiên 

tiến, Người tốt, việc tốt, xuất bản 

sách "Những bông hoa đẹp" thành 

phố Hà Nội 

24/01/2020 

 

51.  9.  Quyết định 
85/2009/QĐ-UBND 

ngày 02/07/2009 

Ban hành Quy chế xét 

công nhận danh hiệu 

Làng nghề truyền thống 

Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

02/2020/QĐ-UBND ngày 

02/03/2020 của UBND Thành phố 

Ban hành định mức hỗ trợ kinh phí 

khi công nhận danh hiệu: "Làng 

12/03/2020 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

nghề, Nghề truyền thống và Làng 

nghề truyền thống" Hà Nội 

52.  10.  Quyết định 
36/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/09/2016 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý các khu công 

nghiệp và chế xuất Hà 

Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

05/2020/QĐ-UBND ngày 

16/03/2020 của UBN Thành phố về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý các khu công nghiệp và 

chế xuất Hà Nội 

27/03/2020 

 

53.  11.  Quyết định 
40/2015/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2015 

Ban hành quy định về 

lập, thẩm định, phê duyệt 

chủ trương đầu tư và bố 

trí kế hoạch vốn dự án cải 

tạo, sửa chữa sử dụng 

nguồn vốn ngân sách sự 

nghiệp của ngân sách 

thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

07/2020/QĐ-UBND ngày 

30/05/2020 của UBND Thành phố 

ban hành Quy định về lập, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư 

và bố trí kinh phí sửa chữa, bảo trì, 

cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật 

chất sử dụng nguồn kinh phí chi 

thường xuyên của ngân sách thành 

phố Hà Nội 

09/04/2020 

 

54.  12.  Quyết định 
16/2017/QĐ-UBND 

ngày  17/04/2017 

Về việc ban hành Quy 

định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

09/2020/QĐ-UBND ngày 

28/04/2020 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy định về công 

tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

08/05/2020 

 

55.  13.  Quyết định 
40/2016/QĐ-UBND 

ngày 12/09/2016 

Về việc ban hành Quy 

định khen thưởng thành 

tích đột xuất trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

09/2020/QĐ-UBND ngày 

28/04/2020 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy định về công 

tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

08/05/2020 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

56.  14.  Quyết định 
06/2012/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2012 

Về việc ban hành Quy chế 

công nhận danh hiệu "Gia 

đình văn hoá", "Làng văn 

hoá", "Tổ dân phố văn 

hoá" thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

10/2020/QĐ-UBND ngày 

08/05/2020 của UBND Thành phố 

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn 

hóa 

18/05/2020 

 

57.  15.  Quyết định 
07/2012/QĐ-UBND 

Ngày 27/4/2012 

Về việc Ban hành Quy 

định thực hiện nếp sống 

văn hóa trong việc cưới, 

việc tang và lễ hội trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

10/2020/QĐ-UBND ngày 

08/05/2020 của UBND Thành phố 

Về việc bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn 

hóa 

18/05/2020 

 

58.  16.  Quyết định 
57/2013/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2013 

Về việc ban hành Quy 

định trao đổi, lưu trữ, xử 

lý văn bản điện tử trong 

hoạt động của cơ quan 

nhà nước Thành phố Hà 

Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

12/2020/QĐ-UBND 

ngày12/06/2020 

của UBND Thành phố về việc ban 

hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát 

hành và quản lý văn bản điện tử 

giữa các cơ quan, tổ chức thuộc 

thành phố Hà Nội 

12/06/2020 

 

59.  17.  Quyết định 
37/2013/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2013 

Về việc ban hành Quy 

định phạm vi bảo vệ đối 

với công trình thủy lợi 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

13/2020/QĐ-UBND ngày 

24/06/2020  của UBND Thành phố 

Ban hành Quy định về bảo vệ công 

trình thủy lợi trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

05/07/2020 

60.  18.  Quyết định 
14/2014/QĐ-UBND 

ngày 14/3/2014 

Ban hành Quy chế phối 

hợp trong công tác phòng 

ngừa, xử lý vi phạm pháp 

luật về đê điều trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

15/2020/QĐ-UBND ngày 

13/08/2020 cả UBND Thành phố 

ban hành Quy chế phối hợp trong 

công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm 

01/09/2020 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

pháp luật về đê điều trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

61.  19.  Quyết định 
46/2016/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2016 

Về việc bổ sung Quy chế 

phối hợp trong công tác 

phòng ngừa, xử lý vi 

phạm pháp luật về đê điều 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

15/2020/QĐ-UBND ngày 

13/08/2020 của UBND Thành phố 

ban hành Quy chế phối hợp trong 

công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm 

pháp luật về đê điều trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

01/09/2020 

 

62.  20.  Quyết định 
04/2013/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2013 

Về Quy chế quản lý nhà 

nước về thông tin đối 

ngoại trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

16/2020/QĐ-UBND ngày 

17/08/2020 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy chế quản lý 

hoạt động thông tin đối ngoại của 

thành phố Hà Nội 

27/08/2020 

63.  21.  Quyết định 
56/2009/QĐ-UBND 

ngày 27/03/2009 

Về việc ban hành Quy 

định về quản lý, xây dựng 

công trình ngầm hạ tầng 

kỹ thuật đô thị và cải tạo, 

sắp xếp lại các đường 

dây, cáp đi nổi trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

17/2020/QĐ-UBND ngày 

04/09/2020 của UBND Thành phố 

ban hành Quy định về quản lý, xây 

dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ 

thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp 

xếp đường dây, cáp viễn thông đi 

nổi trên cột treo cáp trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

15/09/2020 

 

64.  22.  Quyết định 
26/2014/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2014 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 56/2009/QĐ-

UBND ngày 27/3/2009 

của UBND Thành phố Hà 

Nội về quản lý, xây dựng 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

17/2020/QĐ-UBND ngày 

04/09/2020 của UBND Thành phố 

ban hành Quy định về quản lý, xây 

dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ 

thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp 

xếp đường dây, cáp viễn thông đi 

15/09/2020 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

công trình ngầm hạ tầng 

kỹ thuật đô thị sử dụng 

chung và cải tạo, sắp xếp 

lại các đường dây, cáp 

điện trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội. 

nổi trên cột treo cáp trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

65.  23.  Quyết định 
07/2016/QĐ-UBND 

Ngày 08/03/2016 

Về việc ban hành Quy 

định thực hiện cơ chế một 

cửa, cơ chế một cửa liên 

thông trong giải quyết 

công việc của cá nhân, tổ 

chức tại các cơ quan hành 

chính nhà nước thuộc 

thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

18/2020/QĐ-UBND ngày 

04/09/2020 của UBND Thành phố 

về việc ban hành quy định thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

14/10/2020 

 

66.  24.  Quyết định 

57/2010/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2010 

 

Về việc quy định số 

lượng, chức vụ, chức 

danh, chế độ, chính sách 

đối với cán bộ, công chức 

xã, phường, thị trấn thuộc 

thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

19/2020/QĐ-UBND ngày 

07/09/2020 của UBND Thành phố  

Về việc quy định số lượng và một 

số nội dung về cán bộ, công chức 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

17/09/2020 

 

67.  25.  Quyết định 
04/2017/QĐ-UBND 

Ngày 24/02/2017 

Về việc ban hành quy 

định về đấu giá quyền sử 

dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất hoặc 

cho thuê đất trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

27/2020/QĐ-UBND ngày 

18/11/2020 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy định về đấu 

giá quyền sử dụng đất để giao đất 

có thu tiền sử dụng đất hoặc cho 

thuê đất trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

30/11/2020 

 

68.  26.  Quyết định 
77/2014/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2014 

Về việc Ban hành Quy 

chế lựa chọn nhà thầu sản 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

31/2020/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

xuất và cung ứng sản 

phẩm, dịch vụ công ích 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

 

30/11/2020 của UBND Thành phố 

ban hành quy định giao nhiệm vụ, 

đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp 

sản phẩm dịch vụ công sử dụng 

ngân sách nhà nước  từ nguồn kinh 

phí chi thường xuyên  của thành 

phố Hà Nội 

69.  27.  Quyết định 
6840/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2016 

Về việc công bố quy 

trình, định mức kinh tế kỹ 

thuật và đơn giá duy trì hệ 

thống chiếu sáng trên địa 

bàn thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

32/2020/QĐ-UBND ngày 

08/12/2020 về việc ban hành quy 

trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy 

trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

18/12/2020 

 

70.  28.  Quyết định 
3600/QĐ-UBND 

ngày 17/07/2018 

Về việc công bố bãi bỏ, 

bổ sung quy trình, định 

mức kinh tế kỹ thuật duy 

trì hệ thống chiếu sáng 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

32/2020/QĐ-UBND ngày 

08/12/2020 về việc ban hành quy 

trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy 

trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

18/12/2020 

 

71.  29.  Quyết định 
6841/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2016 

Về việc công bố quy 

trình, định mức kinh tế kỹ 

thuật và đơn giá duy trì vệ 

sinh môi trường trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

30/2020/QĐ-UBND ngày 

26/11/2020 của UBND Thành phố 

về việc ban hành quy trình, định 

mức dự toán duy trì vệ sinh môi 

trường trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

28/11/2020 

 

72.  30.  Quyết định 
3599/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2018 

Về việc công bố bổ sung 

quy trình, định mức kinh 

tế kỹ thuật duy trì vệ sinh 

môi trường trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

30/2020/QĐ-UBND ngày 

26/11/2020 của UBND Thành phố 

về việc ban hành quy trình, định 

mức dự toán duy trì vệ sinh môi 

28/11/2020 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-6841-qd-ubnd-quy-trinh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-don-gia-duy-tri-ve-sinh-moi-truong-ha-noi-2016-336044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-6841-qd-ubnd-quy-trinh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-don-gia-duy-tri-ve-sinh-moi-truong-ha-noi-2016-336044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-6841-qd-ubnd-quy-trinh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-don-gia-duy-tri-ve-sinh-moi-truong-ha-noi-2016-336044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-3599-qd-ubnd-2018-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-duy-tri-ve-sinh-moi-truong-ha-noi-389031.aspx
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

trường trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

73.  31.  Quyết định 
6842/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2016 

Về việc công bố quy 

trình, định mức kinh tế kỹ 

thuật và đơn giá duy trì hệ 

thống thoát nước đô thị 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

33/2020/QĐ-UBND ngày 

08/12/2020 của UBND Thành phố 

về việc ban hành quy trình, định 

mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ 

thống thoát nước đô thị trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

18/12/2020 

 

74.  32.  Quyết định 
3598/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2018 

Về việc công bố điều 

chỉnh, bổ sung quy trình, 

định mức kinh tế kỹ thuật 

duy trì hệ thống thoát 

nước đô thị trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

33/2020/QĐ-UBND ngày 

08/12/2020 của UBND Thành phố 

về việc ban hành quy trình, định 

mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ 

thống thoát nước đô thị trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

18/12/2020 

 

75.  33.  Quyết định 
1531/QĐ-UBND 

ngày 03/3/2017 

Về việc ban hành định 

mức kinh tế kỹ thuật và 

đơn giá bảo trì hạ tầng 

giao thông đường bộ trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

22/2020/QĐ-UBND ngày 

23/09/2020 của UBND Thành phố 

ban hành định mức kinh tế kỹ thuật 

bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

05/10/2020 

76.  34.  Quyết định 
531/QĐ-UBND 

ngày 03/3/2017 

Về việc ban hành định 

mức kinh tế kỹ thuật và 

đơn giá bảo trì hạ tầng 

giao thông đường bộ trên 

địa bàn thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

22/2020/QĐ-UBND ngày 

23/09/2020 của UBND Thành phố 

ban hành định mức kinh tế kỹ thuật 

bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

05/10/2020 

77.  35.  Quyết định 
7109/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2016 

Về việc công bố quy 

trình, định mức kinh tế kỹ 

thuật, đơn giá duy trì công 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

34/2020/QĐ-UBND ngày 

08/12/2020  của UBND Thành phố 

18/12/2020 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-6841-qd-ubnd-quy-trinh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-don-gia-duy-tri-ve-sinh-moi-truong-ha-noi-2016-336044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-3598-qd-ubnd-2018-dieu-chinh-bo-sung-quy-trinh-he-thong-thoat-nuoc-do-thi-ha-noi-389235.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-7109-qd-ubnd-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-don-gia-duy-tri-cong-vien-cay-xanh-ha-noi-2016-337654.aspx
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

viên, cây xanh trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

về việc ban hành quy trình, định 

mức kinh tế kỹ thuật duy trì công 

viên, cây xanh và chăn nuôi động 

vật trưng bày trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

78.  36.  
Quyết định 

 

2002/QĐ-UBND 

Ngày 5/3/2013 

Về việc ban hành quy 

định "một số nội dung chi 

và mức hỗ trợ đối với 

hoạt động khuyến nông 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội" 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐND ngày 

07/07/2020 của HĐND Thành phố 

Về việc quy định một số nội dung 

và mức chi thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng nhân dân Thành phố 

1/1/2021 

79.  37.  Quyết định 
25/2008/QĐ-UBND 

ngày 03/10/2008 

Về việc Ban hành danh 

mục các ngành và sản 

phẩm công nghiệp ưu 

tiên, công nghiệp mũi 

nhọn Thành phố Hà Nội 

giai đoạn từ nay đến 

2010, tầm nhìn tới 2020 

Hết hiệu lực theo thời gian 1/1/2021 

80.  38.  Quyết định 
03/2017/QĐ-UBND 

Ngày 10/02/2017 

Về việc quy định chính 

sách hỗ trợ khuyến khích 

sử dụng hình thức hỏa 

táng trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

03/2020/NQ-HĐND ngày 

07/07/2020 của HĐND Thành phố 

Về việc quy định một số nội dung 

và mức chi thuộc thẩm quyền của 

Hội đồng nhân dân Thành phố 

 

1/1/2021 

 

NĂM 2021 

 

81.  1.  Nghị quyết 
05/2020/NQ-HĐND 

Ngày 07/07/2020 

Về việc quy định mức thu 

học phí đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ 

Thay thế bởi Nghị quyết  số 

05/2021/NQ-HĐND ngày 

23/09/2021 của HĐND Thành phố 

15/10/2021 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

thông công lập của thành 

phố Hà Nội và mức thu 

học phí đối với trường 

Trung cấp Kinh tế kỹ 

thuật Bắc Thăng Long, 

Trường Trung cấp kỹ 

thuật Tin học Hà Nội 

năm học 2020-2021 

quy định mức thu học phí đối với 

các cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập của thành 

phố Hà Nội năm học 2021-2022 

82.  2.  Nghị quyết 
13/2019/NQ-HĐND 

Ngày 04/12/2019 

Quy định mức trần học 

phí đối với cơ sở giáo dục 

công lập chất lượng cao 

trên địa bàn Thủ đô năm 

2020-2021 

Thay thế bởi Nghị quyết  số 

06/2021/NQ-HĐND ngày 

23/09/2021 của HĐND Thành phố 

quy định mức trần học phí đối với 

cơ sở giáo dục công lập chất lượng 

cao trên địa bàn Thủ đô năm học 

2021-2022 

03/10/2021 

83.  3.  Nghị quyết 
04/2018/NQ-HĐND 

ngày 05/7/2018 

Về việc ban hành quy 

định nội dung, mức chi 

đặc thù thuộc thẩm quyền 

của HĐND thành phố Hà 

Nội 

Hết hiệu lực theo thời gian 1/1/2021 

84.  4.  Nghị quyết 
04/2019/NQ-HĐND 

Ngày 08/07/2019 

Quy định một số chính 

sách đặc thù hỗ trợ các 

đối tượng thuộc hộ gia 

đình không có khả năng 

thoát nghèo và hộ gia 

đình sau khi thoát nghèo 

ổn định cuộc sống của 

thành phố Hà Nội 

Bị bãi bỏ bởi nghị quyết số 

17/2021/NQ-HĐND ngày 

08/12/2021 Quy định một số chính 

sách đặc thù thực hiện mục tiêu 

giảm nghèo bền vững của Thành 

phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 

 

01/01/2022 

85.  5.  Nghị quyết 
11/2013/NQ-HĐND 

ngày 17/07/2013 

Quy định diện tích ở bình 

quân đối với nhà thuê ở 

Hết hiệu lực theo thời gian quy định 

tại văn bản 

31/12/2020 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

nội thành để công dân 

được đăng ký thường trú 

ở nội thành thành phố Hà 

Nội (Theo quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều 19 

Luật Thủ đô). 

 

86.  6.  Nghị quyết 
21/2016/NQ-HĐND 

Ngày 06/12/2016 

Về việc kéo dài thời hạn 

áp dụng Nghị quyết số 

11/2013/NQ-HĐND ngày 

17/7/2013 của HĐND 

Thành phố về quy định 

diện tích ở bình quân đối 

với nhà thuê ở nội thành 

để công dân được đăng 

ký thường trú ở nội thành 

Thành phố Hà Nội và ủy 

quyền cho Thường trực 

HĐND Thành phố xem 

xét, cho ý kiến các dự án 

đầu tư xây dựng nhà ở 

thuộc thẩm quyền của 

HĐND Thành phố theo 

quy định tại khoản 5 Điều 

9 Nghị định số 

99/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính 

phủ 

Hết hiệu lực theo thời gian quy định 

tại văn bản 
31/12/2020 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

87.  7.  Quyết định 
33/2012/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2012 

Ban hành quy chế đấu giá 

quyền thuê diện tích kinh 

doanh dịch vụ tại các nhà 

chung cư tái định cư và 

nhà ở xã hội được đầu tư 

từ nguồn vốn ngân sách 

nhà nước trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

Bị thay thế bởi quyết định số 

03/2021/QĐ-UBND ngày 

10/03/2021 của UBND Thành phố 

ban hành quy định đấu giá cho thuê 

diện tích kinh doanh dịch vụ tại các 

nhà chung cư tái định cư, nhà ở xã 

hội và diện tích kinh doanh dịch vụ 

do các Chủ đầu tư dự án nhà ở bàn 

giao lại cho Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội 

20/03/2021 

88.  8.  Quyết định 
14/2016/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2016 

Ban hành Quy chế quản 

lý, tổ chức hội nghị, hội 

thảo quốc tế trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Bị thay thế bởi quyết định số 

04/2021/QĐ-UBND ngày 

01/04/2021 của UBND Thành phố 

về việc ban hành quy chế tổ chức và 

quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế 

thuộc thẩm quyền của Thành phố 

Hà Nội 

11/04/2021 

89.  9.  Quyết định 
29/2016/QĐ-UBND 

ngày 19/08/2016 

Về quy chế quản lý 

nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ của thành phố 

Hà Nội 

Bị thay thế bởi quyết định số 

05/2021/QĐ-UBND ngày 

01/04/2021 của UBND Thành phố 

về việc ban hành quy chế quản lý 

các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp Thành phố 

11/04/2021 

90.  10.  Quyết định 
46/QĐ-UBND ngày 

05/01/2021 

Thực hiện đánh giá hồ sơ 

tuyển chọn, giao trực tiếp 

theo Quy chế Quản lý các 

nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ của Thành phố 

Hà Nội ban hành theo 

Quyết định 

Bị thay thế bởi quyết định số 

05/2021/QĐ-UBND ngày 

01/04/2021 của UBND Thành phố 

về việc ban hành quy chế quản lý 

các nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp Thành phố 

11/04/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-46-qd-ubnd-2021-danh-muc-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-cap-thanh-pho-ha-noi-469869.aspx
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

số 29/2016/QĐ-

UBND ngày 19/8/2016 

của UBND Thành phố Hà 

Nội. Việc phê duyệt kết 

quả tuyển chọn, giao trực 

tiếp và triển khai các nội 

dung tiếp theo thực hiện 

theo Quy chế này. 

91.  11.  Quyết định 

46/2017/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2017 

 

Về việc phân cấp cấp 

giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh khí dầu 

mỏ hóa lỏng cho cửa 

hàng bán lpg chai thuộc 

hộ kinh doanh và hợp tác 

xã trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

Bị thay thế bởi quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 

của UBND Thành phố bãi bỏ Quyết 

định số  46/2017/QĐ-UBND ngày 

29/12/2017  Về việc phân cấp cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa 

hàng bán lpg chai thuộc hộ kinh 

doanh và hợp tác xã trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

16/7/2021 

92.  12.  Quyết định 
24/2010/QĐ-UBND 

ngày 16/06/2010 

Về việc phân cấp, cấp 

phát, quản lý và sử dụng 

kinh phí thực hiện Chính 

sách ưu đãi người có 

công với cách mạng và 

người trực tiếp tham gia 

kháng chiến trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

Bị thay thế bởi quyết định số 

10/2021/QĐ-UBND ngày 

20/07/2021 của UBND Thành phố 

Ban hành Quy chế quản lý và sử 

dụng kinh phí thực hiện chính sách 

ưu đãi người có công với cách mạng 

và người trực tiếp tham gia kháng 

chiến do ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội quản lý trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

31/07/2021 

93.  13.  Quyết định 
7071/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2016 

Quy định tiêu chuẩn, định 

mức trang bị xe ô tô 

chuyên dùng cho các cơ 

Bị thay thế bởi quyết định số  

11/2021/QĐ-UBND ngày 

21/07/2021 của UBND Thành phố 

01/08/2021 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29/2016/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2017/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=29/12/2017&eday=29/12/2017
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=46/2017/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=29/12/2017&eday=29/12/2017
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-7071-qd-ubnd-tieu-chuan-dinh-muc-trang-bi-xe-o-to-chuyen-dung-thanh-pho-ha-noi-2016-336070.aspx
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

quan, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý của thành phố 

Hà Nội. 

ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của thành phố Hà Nội 

94.  14.  Quyết định 
3667/QĐ-UBND 

ngày 07/07/2014 

Về tỷ lệ phần trăm 

(%) đơn giá thuê đất đối 

với các trường hợp thuê 

đất hàng năm không 

thông qua hình thức đấu 

giá, thuê đất có mặt 

nước, thuê đất để xây 

dựng công trình ngầm 

trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

Bị bãi bỏ bởi quyết định số 

12/2021/QĐ-UBND ngày 

20/07/2021 của UBND Thành phố  

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính 

đơn giá thuê đất trả tiền thuê hàng 

năm; đơn giá thuê đất xây dựng 

công trình ngầm; đơn giá thuê đất 

có mặt nước trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội 

05/9/2021 

95.  15.  Quyết định 
3153/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2016 

Về việc sửa đổi một 

số điều tại quyết định số 

3667/QĐ-UBND ngày 

07/07/2014 của UBND 

thành phố Hà Nội về tỷ 

lệ phần trăm (%) đơn giá 

thuê đất đối với các 

trường hợp thuê đất 

hàng năm không thông 

qua hình thức đấu giá, 

thuê đất có mặt nước, 

thuê đất để xây dựng 

công trình ngầm trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

Bị bãi bỏ bởi quyết định số 

12/2021/QĐ-UBND ngày 

20/07/2021 của UBND Thành phố  

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính 

đơn giá thuê đất trả tiền thuê hàng 

năm; đơn giá thuê đất xây dựng 

công trình ngầm; đơn giá thuê đất 

có mặt nước trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội 

05/9/2021 

96.  16.  Quyết định 
23/2020/QĐ-UBND 

Ngày 24/09/2020 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Quy định về phân cấp 

Bị thay thế bởi quyết định số  

14/2021/QĐ-UBND ngày 

06/09/2021 của UBND Thành phố 
16/09/2021 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

quản lý nhà nước một số 

lĩnh vực hạ tầng, kinh tế 

- xã hội trên địa bàn 

thành phố Hà Nội ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 41/2016/QĐ-

UBND ngày 19/9/2016 

của Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

ban hành quy định phân cấp quản 

lý nhà nước một số lĩnh vực hạ 

tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

97.  17.  Quyết định 
41/2016/QĐ-UBND 

ngày19/09/2016 

Về việc ban hành Quy 

định phân cấp quản lý 

nhà nước một số lĩnh 

vực hạ tầng, kinh tế - xã 

hội trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

Bị thay thế bởi quyết định số  

14/2021/QĐ-UBND ngày 

06/09/2021 của UBND Thành phố 

ban hành quy định phân cấp quản 

lý nhà nước một số lĩnh vực hạ 

tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

16/09/2021 

98.  18.  Quyết định 
21/2016/QĐ-UBND 

ngày 28/06/2016 

Về Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội nhiệm 

kỳ 2016-2021 

Bị thay thế bởi quyết định số 

16/2021/QĐ-UBND ngày 

15/09/2021 của UBND Thành phố 

ban hành Quy chế làm việc của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội  

25/9/2021 

99.  19.  Quyết định 
28/2020/QĐ-UBND 

Ngày 19/11/2020 

Về việc ban hành Quy 

chế đánh giá kết quả 

hoạt động của Kiểm soát 

viên Công ty TNHH một 

thành viên do Nhà nước 

nắm 100% vốn điều lệ 

thuộc UBND thành phố 

Hà Nội 

Bị thay thế bởi quyết định số 

18/2021/QĐ-UBND ngày 

11/11/2021 của UBND Thành phố 

về việc ban hành quy chế đánh 

giá, xếp loại chất lượng hàng năm 

của người quản lý, kiểm soát viên 

tại doanh nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ và 

người đại diện phần vốn nhà nước 

21/11/2021 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội  

100.  20.  Quyết định 
42/2017/QĐ-UBND 

Ngày 11/12/2017 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Quyết định số 

32/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2016 của Ủy 

ban nhân thành phố Hà 

Nội 

Bị thay thế bởi quyết định số 

19/2021/QĐ-UBND ngày 

11/11/2021 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Hà Nội 

22/11/2021 

101.  21.  Quyết định 
32/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/09/2016 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Hà 

Nội 

Bị thay thế bởi quyết định số 

19/2021/QĐ-UBND ngày 

11/11/2021 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Hà Nội 

22/11/2021 

102.  22.  Quyết định 
45/2016/QĐ-UBND  

ngày 07/11/2016 

Về việc quy định 

chứng năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Du lịch 

thành phố Hà Nội. 

Bị Thay thế bởi quyết định số 

23/2021/QĐ-UBND ngày 

18/11/2021  của UBND Thành 

phố về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Du lịch thành phố Hà 

Nội 

29/11/2021 

103.  23.  Quyết định 
27/2016/QĐ-UBND 

ngày 01/08/2016 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ 

thành phố Hà Nội 

Bị thay thế bởi quyết định số 

24/2021/QĐ-UBND ngày 

18/11/2021 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Khoa học và Công 

nghệ thành phố Hà Nội 

29/11/2021 

104.  24.  Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Ban hành quy định về Bị thay thế bởi quyết định số 30/11/2021 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày 13/04/2017 phân cấp quản lý tổ chức 

bộ máy, công chức, viên 

chức, lao động hợp đồng 

trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc 

Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội 

25/2021/QĐ-UBND ngày 

19/11/2021 của UBND thành phố 

về Ban hành quy định về tổ chức 

bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, 

trong tổ chức hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 

có vốn nhà nước thuộc thẩm 

quyền quản lý của UBND thành 

phố Hà Nội 

105.  25.  Quyết định 
15/2017/QĐ-UBND 

Ngày 13/04/2017 

Về việc Ban hành 

Quy định về phân cấp 

quản lý tổ chức bộ máy, 

cán bộ, công chức, lao 

động hợp đồng trong các 

cơ quan hành chính 

thuộc thành phố Hà Nội 

Bị thay thế bởi quyết định số 

25/2021/QĐ-UBND ngày 

19/11/2021 của UBND thành phố 

về ban hành quy định về tổ chức 

bộ máy, biên chế, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, 

trong tổ chức hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 

có vốn nhà nước thuộc thẩm 

quyền quản lý của UBND thành 

phố Hà Nội 

30/11/2021 

106.  26.  Quyết định 
47/2012/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2012 

Về việc quy định chế 

độ phụ cấp thu hút đặc 

thù đối với cán bộ, viên 

chức làm việc tại các cơ 

sở quản lý người nghiện 

ma túy, người bán dâm 

và người sau cai nghiện 

ma túy trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

Bị bãi bỏ bởi quyết định số 

26/2021/QĐ-UBND ngày 

13/12/2021 của UBND thành phố 

về việc Bãi bỏ các quyết định của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội 

24/12/2021 

107.  27.  Quyết định 78/2014/QĐ-UBND Về việc quy định mức Bị bãi bỏ bởi quyết định số 24/12/2021 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

ngày 31/10/2014 trợ cấp xã hội hàng 

tháng cho các đối tượng 

bảo trợ xã hội sống tại 

cộng đồng và tại các cơ 

sở bảo trợ xã hội thuộc 

Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội Hà Nội. 

26/2021/QĐ-UBND ngày 

13/12/2021 của UBND thành phố 

Về việc Bãi bỏ các quyết định của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội 

108.  28.  Quyết định 
25/2015/QĐ-UBND 

Ngày 31/8/2015 

Sửa đổi Quyết 

định 78/2014/QĐ-

UBND về mức trợ cấp 

xã hội hàng tháng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội 

sống tại cộng đồng và cơ 

sở bảo trợ xã hội thuộc 

Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội Hà Nội 

Bị bãi bỏ bởi quyết định số 

26/2021/QĐ-UBND ngày 

13/12/2021 của UBND Thành phố 

Về việc Bãi bỏ các quyết định của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà 

Nội 

24/12/2021 

109.  29.  Quyết định 
39/2015/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2015 

Ban hành Quy định 

trách nhiệm quản lý chất 

lượng và bảo trì công 

trình xây dựng trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

Bị thay thế bởi quyết định số 

33/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/ 

2021 của UBND Thành phố về 

ban hành quy định trách nhiệm về 

quản lý chất lượng thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây 

dựng trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

10/1/2022 

 

NĂM 2022 

 

110.  1.  Nghị quyết 
06/2021/NQ-HĐND 

ngày 23/09/2021 

Quy định mức trần học 

phí đối với cơ sở giáo dục 

công lập chất lượng cao 

trên địa bàn Thủ đô năm 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

04/2022/NQ-HĐND của HĐND 

Thành phố  ngày 06/07/2022 về việc 

quy định mức trần học phí đối với 

16/07/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-25-2015-QD-UBND-sua-doi-78-2014-QD-UBND-muc-tro-cap-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-Ha-Noi-289014.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-25-2015-QD-UBND-sua-doi-78-2014-QD-UBND-muc-tro-cap-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-Ha-Noi-289014.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-25-2015-QD-UBND-sua-doi-78-2014-QD-UBND-muc-tro-cap-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-Ha-Noi-289014.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-25-2015-QD-UBND-sua-doi-78-2014-QD-UBND-muc-tro-cap-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-Ha-Noi-289014.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-25-2015-QD-UBND-sua-doi-78-2014-QD-UBND-muc-tro-cap-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-Ha-Noi-289014.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-25-2015-QD-UBND-sua-doi-78-2014-QD-UBND-muc-tro-cap-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-Ha-Noi-289014.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-25-2015-QD-UBND-sua-doi-78-2014-QD-UBND-muc-tro-cap-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-Ha-Noi-289014.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-25-2015-QD-UBND-sua-doi-78-2014-QD-UBND-muc-tro-cap-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-Ha-Noi-289014.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-25-2015-QD-UBND-sua-doi-78-2014-QD-UBND-muc-tro-cap-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-Ha-Noi-289014.aspx


32 

 

 

 

STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

học 2021-2022 các cơ sở giáo dục công lập chất 

lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm 

học 2022 - 2023 

111.  2.  Nghị quyết 
05/2017/NQ-HĐND 

Ngày 04/07/2017 

Về quy định việc xử lý 

các cơ sở không đảm bảo 

yêu cầu về phòng cháy và 

chữa cháy trên địa bàn 

thành phố Hà Nội được 

đưa vào sử dụng trước 

khi Luật Phòng cháy và 

chữa cháy số 

27/2001/QH10 có hiệu 

lực 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

05/2022/NQ-HĐND ngày 

06/07/2022 của HĐND Thành phố 

quy định việc xử lý các cơ sở không 

đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và 

chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà 

Nội được đưa vào sử dụng trước khi 

Luật Phòng cháy và chữa cháy số 

27/2001/QH10 có hiệu lực 

01/08/2022 

112.  3.  Nghị quyết 
07/2014/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2014 

Quy định mức tiền phạt 

đối với một số hành vi vi 

phạm hành chính trong 

lĩnh vực xây dựng 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

06/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 của HĐND Thành phố 

về việc quy định mức phạt tiền đối 

với một số hành vi vi phạm hành 

chính về xây dựng tại các quận 

thuộc thành phố Hà Nội 

18/07/2022 

113.  4.  Nghị quyết 
02/2016/NQ-HĐND 

Ngày 01/08/2016 

Về chế độ hỗ trợ cho 

giám định viên tư pháp và 

người giúp việc cho giám 

định viên tư pháp trong 

lĩnh vực pháp y, kỹ thuật 

hình sự hưởng lương 

ngân sách Nhà nước trên 

địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Được thay thế bởi Nghị quyết số  

07/2022/NQ-HĐND ngày 

08/07/2022 của HĐND Thành phố 

về chế độ hỗ trợ cho giám định viên 

tư pháp và người giúp việc cho giám 

định viên tư pháp trong lĩnh vực 

pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng 

lương ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

01/08/2022 

114.  5.  Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND Về phân cấp quản lý nhà Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/10/2022 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày 03/08/2016 nước một số lĩnh vực hạ 

tầng, kinh tế xã hội trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

21/2022/NQ-HĐND ngày 

12/09/2022 của HĐND Thành phố 

về việc phân cấp quản lý nhà nước 

một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

115.  6.  Nghị quyết 
11/2021/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2021 

Về phân cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi giữa các cấp 

ngân sách, định mức phân 

bổ ngân sách của thành 

phố Hà Nội 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

22/2022/NQ-HĐND ngày 

08/12/2022 của HĐND Thành phố 

về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ 

chi giữa các cấp ngân sách, định 

mức phân bổ ngân sách thành phố 

Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia 

nguồn thu giữa các cấp ngân sách 

giai đoạn 2023 - 2025 

01/01/2023 

116.  7.  Nghị quyết 
08/2014/NQ-HĐND 

Ngày 11/07/2014 

Quy định mức tiền phạt 

đối với một số hành vi vi 

phạm hành chính trong 

lĩnh vực văn hóa (Theo 

quy định tại khoản 2, 

Điều 20 Luật Thủ đô). 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

26/2022/NQ-HĐND ngày 

08/12/2022 của HDND Thành phố 

về việc quy định mức tiền phạt đối 

với một số hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực văn hóa ở nội 

thành thành phố Hà Nội 

 

18/12/2022 

117.  8.  Nghị quyết 
04/2016/NQ-HĐND 

Ngày 01/08/2016 

Về quy định một số chế 

độ, mức chi phục vụ hoạt 

động của Hội đồng nhân 

dân các cấp thành phố Hà 

Nội 

Được thay thế bởi Nghị quyết số 

28/2022/NQ-HĐND ngày 

08/12/2022 của HDND Thành phố 

về việc quy định một số chế độ, mức 

chi phục vụ hoạt động của Hội đồng 

nhân dân các cấp thành phố Hà Nội  

01/1/2023 

118.  9.  Quyết định 
49/2016/QĐ-UBND 

Ngày 09/12/2016 

Về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

Được thay thế bởi Quyết định số 

01/2022/QĐ-UBND ngày 22/01/2022 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Văn hóa và Thể thao 

thành phố Hà Nội. 

11/01/2022  của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố 

Hà Nội 

119.  10.  Quyết định 
15/2018/QĐ-UBND 

Ngày 02/07/2018 

 Về việc sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 

49/2016/QĐ-UBND ngày 

09/12/2016 của UBND 

Thành phố về việc quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Văn hóa 

và Thể thao thành phố Hà 

Nội 

Được thay thế bởi Quyết định số 

01/2022/QĐ-UBND  của UBND 

Thành 

 

 

 phố Ngày 11/01/2022 Về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn 

hóa và Thể thao thành phố Hà Nội 

22/01/2022 

 

 

120.  11.  Quyết định 
38/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2016 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở 

giáo dục và Đào tạo 

thành phố Hà Nội 

Được thay thế bởi Quyết định số 

02/2022/QĐ-UBND ngày 

10/01/2022  của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Hà Nội 

22/01/2022 

121.  12.  Quyết định 
33/2016/QĐ-UBND 

Ngày 08/09/2016 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở 

Giao thông vận tải thành 

phố Hà Nội 

Được thay thế bởi Quyết định số 

04/2022/QĐ-UBND ngày 

11/01/2022 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giao thông vận tải thành phố Hà 

Nội 

22/01/2022 

122.  13.  Quyết định 26/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, Được thay thế bởi Quyết định số 22/01/2022 

https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2758195.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2758195.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2758195.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2758195.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2758195.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2758195.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2758195.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2758195.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2758195.html
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2758195.html
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

ngày 01/08/2016 nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở 

Nội vụ thành phố Hà Nội 

05/2022/QĐ-UBND ngày 

11/01/2022 của UBND thành phố về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nội vụ phố Hà Nội 

123.  14.  Quyết định 
20/2016/QĐ-UBND 

ngày 24/06/2016 

Quy định về cấp giấy 

phép xây dựng trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

Được thay thế bởi Quyết định số 

07/2022/QĐ-UBND ngày 

13/01/2022 của UBND thành phố về 

việc ban hành Quy định chi tiết một 

số nội dung về cấp giấy phép xây 

dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội 

25/01/2022 

124.  15.  Quyết định 
12/2018/QĐ-UBND 

Ngày  15/5/2018 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định 

chi tiết một số nội dung 

về cấp giấy phép xây 

dựng trên địa bàn Thành 

phố Hà Nội ban hành 

kèm theo Quyết định số 

20/2016/QĐ-UBND ngày 

24/6/2016. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

07/2022/QĐ-UBND ngày 

13/01/2022 của UBND thành phố về 

việc ban hành Quy định chi tiết một 

số nội dung về cấp giấy phép xây 

dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội 

25/01/2022 

125.  16.  Quyết định 
76/2014/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2014 

Về việc Ban hành Quy 

định xử lý công trình xây 

dựng vi phạm hành lang 

bảo vệ an toàn lưới điện 

cao áp trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

09/2022/QĐ-UBND ngày 

03/03/2022 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy định quản lý, 

đảm bảo an toàn điện trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

13/03/2022 

126.  17.  Quyết định 
43/2016/QĐ-UBND 

ngày 26/09/2016 

Về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Ngoại vụ thành phố 

Được thay thế bởi Quyết định số 

10/2022/QĐ-UBND ngày 

16/03/2022 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm 

27/03/2022 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Hà Nội. vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội 

127.  18.  Quyết định 
23/2015/QĐ-UBND 

Ngày 13/8/2015 

V/v quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tư 

pháp thành phố Hà Nội. 

Được thay thế bởi Quyết định số 

11/2022/QĐ-UBND ngày 

16/03/2022 của UBND Thành phố  

về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội 

27/03/2022 

128.  19.  Quyết định 
14/2015/QĐ-UBND 

Ngày 23/06/2015 

Về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Dân tộc thành phố 

Hà Nội 

Được thay thế bởi Quyết định số 

13/2022/QĐ-UBND ngày 

16/03/2022 của UBND Thành phố 

về việc quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ban Dân tộc thành phố Hà 

Nội 

 

27/03/2022 

129.  20.  Quyết định 
20/2018/QĐ-UBND 

Ngày 28/08/2018 

Ban hành Quy định một 

số nội dung về quản lý 

đầu tư các dự án đầu tư 

công của thành phố Hà 

Nội 

Được thay thế bởi Quyết định số 

15/2022/QĐ-UBND ngày 

30/03/2022 của UBND Thành phố 

về việc quy định một số nội dung về 

quản lý đầu tư các chương trình, dự 

án đầu tư công của thành phố Hà 

Nội 

09/04/2022 

130.  21.  Quyết định 
15/2019/QĐ-UBND 

Ngày 11/09/2019 

Ban hành Quy định về 

việc bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại, điều động, biệt phái, 

từ chức, miễn nhiễm công 

chức, viên chức lãnh đạo, 

quản lý, người quản lý 

doanh nghiệp, cử người 

Được thay thế bởi Quyết định số 

16/2022/QĐ-UBND ngày 

04/04/2022 của UBND Thành phố 

ban hành Quy định về việc bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời 

gian giữ chức vụ, điều động, biệt 

phái, từ chức, miễn nhiệm công 

15/04/2022 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

đại diện quản lý phần vốn 

nhà nước tại doanh 

nghiệp thuộc thẩm quyền 

quản lý, quyết định của 

Chủ tịch UBND Thành 

phố và Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc UBND 

Thành phố, Chủ tịch 

UBND quận, huyện, thị 

xã 

chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, 

người quản lý doanh nghiệp, kiểm 

soát viên, cử người đại diện quản lý 

phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

thuộc thẩm quyền quản lý, quyết 

định của Chủ tịch UBND Thành 

phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, 

đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân 

dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Quận, huyện, thị xã 

131.  22.  Quyết định 
20/2014/QĐ-UBND 

ngày 16/5/2014 

Về việc ban hành Quy 

chế tuyển dụng công 

chức xã, phường, thị trấn 

và Nội quy kỳ thi tuyển 

công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

 

Được thay thế bởi Quyết định số 

17/2022/QĐ-UBND ngày 

08/04/2022 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy chế tuyển 

dụng công chức xã, thị trấn; quy 

định áp dụng Nội quy kỳ thi tuyển 

công chức xã, thị trấn trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

19/04/2022 

132.  23.  Quyết định 
84/2014/QĐ-UBND 

ngày 02/12/2014 

Ban hành quy chế bảo vệ 

bí mật nhà nước thành 

phố Hà Nội 

Được thay thế bởi Quyết định số 

18/2022/QĐ-UBND ngày 

25/04/2022 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí 

mật nhà nước trong các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc thành phố Hà 

Nội 

06/05/2022 

133.  24.  Quyết định 
25/2018/QĐ-UBND 

Ngày 15/10/2018 

về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định 

về đăng ký, cấp Giấy 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

23/2022/QĐ-UBND ngày 

30/05/2022  của UBND Thành phố 

09/06/2022 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất; đăng ký biến 

động về sử dụng đất, sở 

hữu tài sản gắn liền với 

đất cho các tổ chức trên 

địa bàn thành phố Hà Nội 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 13/2017/QĐ-

UBND ngày 31/3/2017 

của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2017 và bãi bỏ Quyết 

định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội 

134.  25.  Quyết định 
71/2013/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2013 

Về việc ban hành Quy 

định hoạt động tư vấn, 

phản biện và giám định 

xã hội của Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

25/2022/QĐ-UBND ngày 

13/06/2022 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy định về hoạt 

động tư vấn, phản biện và giám định 

xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội 

24/06/2022 

135.  26.  Quyết định 
24/2018/QĐ-UBND 

Ngày 15/10/2018 

về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định 

về đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản gắn liền 

với đất cho hộ gia đình, 

cá nhân, cộng đồng dân 

cư, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, cá nhân 

nước ngoài; chuyển mục 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

26/2022/QĐ-UBND ngày 

14/06/2022 của UBND Thành phố 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2017 và thay thế Quyết 

định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018 của UBND thành phố 

Hà Nội 

25/06/2022 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

đích sử dụng đất vườn, ao 

liền kề và đất nông 

nghiệp xen kẹt trong khu 

dân cư sang đất ở trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

ban hành kèm theo Quyết 

định số 12/2018/QĐ-

UBND ngày 31/3/2017 

của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội 

136.  27.  Quyết định 
47/2008/QĐ-UBND 

ngày 13/11/2008 

Về việc Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Tôn giáo trực thuộc 

Sở Nội vụ thành phố Hà 

Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số  

27/2022/QĐ-UBND ngày 

17/06/2022 của UBND Thành phố 

về việc bãi bỏ Quyết định số 

47/2008/QĐ-UBND ngày 

13/11/2008 và Quyết định số 

48/2008/QĐ-UBND ngày 

13/11/2008 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội 

28/06/2022 

137.  28.  Quyết định 
48/2008/QĐ-UBND 

ngày 13/11/2008 

Việc quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Ban 

Thi đua-Khen thưởng 

thuộc Sở Nội vụ thành 

phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số  

27/2022/QĐ-UBND ngày 

17/06/2022 của UBND Thành phố 

về việc bãi bỏ Quyết định số 

47/2008/QĐ-UBND ngày 

13/11/2008 và Quyết định số 

48/2008/QĐ-UBND ngày 

13/11/2008 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội 

28/06/2022 

138.  29.  Quyết định 
14/2019/QĐ-UBND 

Ngày 05/07/2019 

Ban hành Quy định phân 

công, phân cấp quản lý về 

An toàn thực phẩm trên 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số   

28/2022/QĐ-UBND ngày 

24/06/2022  của UBND Thành phố 

04/07/2022 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

địa bàn thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định phân 

công, phân cấp quản lý về An toàn 

thực phẩm trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

139.  30.  Quyết định 
2582/QĐ-UBND 

ngày 05/6/2015 

về việc phân công, phân 

cấp nhiệm vụ quản lý vật 

tư nông nghiệp và an toàn 

thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản thuộc phạm vi 

quản lý của thành phố Hà 

Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số   

28/2022/QĐ-UBND ngày 

24/06/2022 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy định phân 

công, phân cấp quản lý về An toàn 

thực phẩm trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

04/07/2022 

140.  31.  Quyết định 
37/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/09/2016 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức Sở Y tế 

thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

29/2022/QĐ-UBND ngày 

24/06/2022 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế thành phố Hà Nội 

05/07/2022 

141.  32.  
 

Quyết định 

09/2012/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2012 

Ban hành Quy định một 

số nội dung về quản lý 

đầu tư và xây dựng đối 

với các dự án đầu tư trên 

địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

32/2022/QĐ-UBND ngày 

16/09/2022 của UBND Thành phố 

về Quy định một số nội dung về 

quản lý dự án đầu tư kinh doanh có 

sử dụng đất của thành phố Hà Nội 

 

26/09/2022 

 

142.  33.  Quyết định 
44/2010/QĐ-UBND 

ngày 10/09/2010 

Ban hành Quy định quản 

lý cụm công nghiệp trên 

địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

33/2022/QĐ-UBND Ngày 

03/10/2022 của UBND Thành phố 

Ban hành "Quy chế quản lý cụm 

công nghiệp trên địa bàn thành phố 

Hà Nội". 

14/10/2022 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-2582-qd-ubnd-2015-phan-cong-quan-ly-vat-tu-nong-nghiep-an-toan-thuc-pham-ha-noi-277550.aspx


41 

 

 

 

STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

143.  34.  Quyết định 
24/2012/QĐ-UBND 

ngày 18/9/2012 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định 

quản lý cụm công nghiệp 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội ban hành kèm theo 

Quyết định số 

44/2010/QĐ-UBND ngày 

10/9/2010 của UBND 

thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

33/2022/QĐ-UBND Ngày 

03/10/2022 của UBND Thành phố 

Ban hành "Quy chế quản lý cụm 

công nghiệp trên địa bàn thành phố 

Hà Nội". 

14/10/2022 

144.  35.  Quyết định 
43/2013/QĐ-UBND 

ngày 15/10/2013 

Về việc ban hành Quy 

chế phối hợp Quản lý 

Nhà nước đối với cụm 

công nghiệp trên đại bàn 

thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

33/2022/QĐ-UBND Ngày 

03/10/2022 của UBND Thành phố 

ban hành "Quy chế quản lý cụm 

công nghiệp trên địa bàn thành phố 

Hà Nội". 

14/10/2022 

145.  36.  Quyết định 
07/2020/QĐ-UBND 

Ngày 30/03/2020 

Ban hành Quy định về 

lập, thẩm định, phê duyệt 

chủ trương đầu tư và bố 

trí kinh phí sửa chữa, bảo 

trì, cải tạo, nâng cấp, mở 

rộng cơ sở vật chất sử 

dụng nguồn kinh phí chi 

thường xuyên của ngân 

sách thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số  

35/2022/QĐ-UBND ngày  

14/10/2022 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy định về lập, 

đề xuất, phê duyệt danh mục và bố 

trí kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa, 

nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây 

dựng mới hạng mục công trình tài 

sản công sử dụng nguồn kinh phí chi 

thường xuyên của ngân sách thành 

phố Hà Nội 

 

25/10/2022 

146.  37.  Quyết định 
39/2016/QĐ-UBND 

Ngày 08/09/2016 

Về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số  

37/2022/QĐ-UBND ngày 

25/10/2022 của UBND Thành phố 

05/11/2022 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Sở Công Thương thành 

phố Hà Nội. 

về việc quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Công thương thành phố 

Hà Nội 

147.  38.  Quyết định 
03/2022/QĐ-UBND 

Ngày 11/01/2022 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết 

định số 39/2016/QĐ-

UBND ngày 08/9/2016 

của UBND Thành phố 

quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở 

Công thương thành phố 

Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số  

37/2022/QĐ-UBND ngày 

25/10/2022 của UBND Thành phố 

về việc quy định vị trí, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Công thương thành phố 

Hà Nội 

05/11/2022 

148.  39.  Quyết định 
09/2017/QĐ-UBND 

Ngày 23/03/2017 

Về việc ban hành Quy 

chế phối hợp giữa các cơ 

quan chức năng trong 

quản lý nhà nước đối với 

doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã sau đăng 

ký thành lập trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

39/2022/QĐ-UBND ngày 

10/11/2022 của UBND Thành phố 

ban hành Quy chế phối hợp giữa các 

cơ quan chức năng trong quản lý 

nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã sau đăng ký thành lập 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

21/11/2022 

 

149.  40.  Quyết định 
35/2016/QĐ-UBND 

ngày 08/09/2016 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội thành phố Hà 

Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND ngày 

11/11/2022 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội của thành phố Hà Nội 

22/11/2022 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

 

150.  41.  Quyết định 
21/2021/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết 

định số 35/2016/QĐ-

UBND ngày 08/9/2016 

của UBND Thành phố 

quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở 

Lao động-Thương binh 

và Xã hội thành phố Hà 

Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND ngày 

11/11/2022 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội của thành phố Hà Nội 

22/11/2022 

151.  42.  Quyết định 
19/2014/QĐ-UBND 

ngày 07/5/2014 

Ban hành Quy định quản 

lý và phát triển hoạt động 

thương mại điện tử trên 

địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

41/2022/QĐ-UBND ngày 

18/11/2022 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý và phát triển hoạt động 

thương mại điện tử trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

28/11/2022 

152.  43.  Quyết định 
01/2014/QĐ-UBND 

Ngày 14/01/2014 

V/v ban hành Quy định 

về đào tạo, bồi dưỡng 

công chức và giảng viên 

thỉnh giảng thuộc thành 

phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

43/2022/QĐ-UBND ngày 

02/12/2022 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy chế đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức thành phố Hà Nội 

12/12/2022 

153.  44.  Quyết định 
25/2016/QĐ-UBND 

ngày 01/08/2016 

Về Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

chính thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

44/2022/QĐ-UBND ngày 

05/12/2022 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

15/12/2022 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Sở Tài chính thành phố Hà Nội 

 

154.  45.  Quyết định 
20/2021/QĐ-UBND 

ngày 11/11/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết 

định số 25/2016/QĐ-

UBND ngày 01/8/2016 

của UBND Thành phố về 

quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

chính thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

44/2022/QĐ-UBND ngày 

05/12/2022 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài chính thành phố Hà Nội 

 

15/12/2022 

155.  46.  Quyết định 
58/2013/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2013 

Về việc kê khai tài sản, 

thu nhập của người có 

nghĩa vụ phải kê khai tại 

các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc thành phố Hà 

Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

45/2022/QĐ-UBND ngày 

13/12/2022 của UBND Thành phố 

về kiểm soát tài sản, thu nhập của 

người có chức vụ, quyền hạn tại các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành 

phố Hà Nội 

23/12/2022 

156.  47.  Quyết định 
05/2019/QĐ-UBND 

Ngày 18/03/2019 

Về việc ban hành hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 

2019 làm căn cứ xác định 

giá đất cho một số trường 

hợp sử dụng đất được 

pháp luật quy định trên 

địa bàn thành phố hà nội 

Hết hiệu lực theo thời gian được quy 

định trong văn bản 

01/01/2020 

157.  48.  Quyết định 
06/2019/QĐ-UBND 

Ngày 18/03/2019 

Về việc ban hành hệ số 

điều chỉnh giá đất làm 

căn cứ xác định giá đất 

cho một số trường hợp sử 

dụng đất được pháp luật 

Hết hiệu lực theo thời gian được quy 

định trong văn bản 

01/01/2020 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

quy định trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

158.  49.  Quyết định 
03/2020/QĐ-UBND 

Ngày 02/03/2020 

về việc ban hành hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 

2020 đối với các trường 

hợp áp dụng hệ số theo 

quy định của pháp luật 

làm căn cứ tính: Thu tiền 

sử dụng đất khi giao đất 

không thông qua đấu giá; 

thu tiền sử dụng đất khi 

tổ chức được công nhận 

quyền sử dụng đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất; thu hồi tiền sử dụng 

đất khi bán lại nhà ở xã 

hội; xác định giá khởi 

điểm để đấu giá quyền sử 

dụng đất ở trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực theo thời gian được quy 

định trong văn bản 

01/01/2021 

159.  50.  Quyết định 
04/2020/QĐ-UBND 

02/03/2020 

Về việc ban hành hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 

2020 theo quy định của 

pháp luật làm căn cứ tính: 

Thu tiền thuê đất; xác 

định giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đất 

thuê; thu tiền sử dụng đất 

đối với hộ gia đình, cá 

nhân được Nhà nước 

công nhận quyền sử dụng 

Hết hiệu lực theo thời gian được quy 

định trong văn bản 

01/01/2021 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đối với 

diện tích ở vượt hạn mức 

trên địa bàn Thành phố 

160.  51.  Quyết định 
01/2021/QĐ-UBND 

Ngày 25/01/2021 

về việc ban hành hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 

2021 đối với các trường 

hợp áp dụng hệ số theo 

quy định của pháp luật 

làm căn cứ tính: Thu tiền 

sử dụng đất khi giao đất 

không thông qua đấu giá; 

thu tiền sử dụng đất khi 

tổ chức được công nhận 

quyền sử dụng đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất; thu tiền sử dụng đất; 

thu tiền sử dụng đất khi 

bán lại nhà ở xã hội; xác 

định giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đất ở 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

Hết hiệu lực theo thời gian được quy 

định trong văn bản 

01/01/2022 

161.  52.  Quyết định 

02/2021/QĐ-UBND 

Ngày 25/01/2021 

 

về việc ban hành hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 

2021 theo quy định của 

pháp luật làm căn cứ tính: 

Thu tiền thuê đất; xác 

định giá khởi điểm để đấu 

giá quyền sử dụng đất 

thuê; thu tiền sử dụng đất 

Hết hiệu lực theo thời gian được quy 

định trong văn bản 

01/01/2022 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

đối với hộ gia đình, cá 

nhân được Nhà nước 

công nhận quyền sử dụng 

đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất đối 

với diện tích đất ở vượt 

hạn mức trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

162.  53.  Quyết định 
34/2021/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2021 

Về việc ban hành hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 

2022 theo quy định của 

pháp luật làm căn cứ tính: 

Thu tiền sử dụng đất khi 

giao đất không thông qua 

đấu giá; thu tiền sử dụng 

đất khi tổ chức được công 

nhận quyền sử dụng đất; 

chuyển mục đích sử dụng 

đất; thu tiền sử dụng đất 

khi bán lại nhà ở xã hội; 

xác định giá khởi điểm để 

đấu giá quyền sử dụng 

đất ở trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực theo thời gian được quy 

định trong văn bản 

01/01/2023 

163.  54.  Quyết định 
35/2021/QĐ-UBND 

Ngày 31/12/2021 

Về việc ban hành hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 

2022 theo quy định của 

pháp luật làm căn cứ tính: 

thu tiền thuê đất; xác định 

giá khởi điểm để đấu giá 

quyền sử dụng đất thuê; 

Hết hiệu lực theo thời gian được quy 

định trong văn bản 

01/01/2023 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

thu tiền sử dụng đất đối 

với hộ gia đình, cá nhân 

được Nhà nước công 

nhận quyền sử dụng đất 

cho phép chuyển mục 

đích quyền sử dụng đất 

đối với diện tích đất ở 

vượt hạn mức trên địa 

bàn thành phố Hà Nội  

164.  55.  Quyết định 
730/QĐ-UBND 

Ngày 05/02/2010 

Về việc công bố ban hành 

tạm thời định mức dự 

toán công tác duy tu duy 

trì cơ sở hạ tầng xe buýt 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội năm 2010 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

46/2022/QĐ-UBND ngày 

21/12/2022 của UBND Thành phố 

về việc ban hành định mức kinh tế 

kỹ thuật công tác bảo trì cơ sở hạ 

tầng xe buýt trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

 

01/01/2023 

 

NĂM 2023 

 

165.  1.  Nghị quyết 
15/2021/NQ-HĐND 

Ngày 08/12/2021 

Về quy định giá dịch vụ 

xét nghiệm SARS-

CoV-2 (chưa bao gồm 

sinh phẩm xét nghiệm) 

trong trường hợp không 

thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm 

y tế đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của 

nhà nước thuộc thành 

Hết hiệu lực theo thời gian 

01/01/2023 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

phố Hà Nội 

166.  2.  Nghị quyết 
13/2010/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2010 

Về cơ cấu tổ chức (thời 

bình); phân cấp nhiệm 

vụ chi và định mức chi 

từ ngân sách địa 

phương thực hiện theo 

Luật Dân quân tự vệ, 

trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

61/2021/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 

của HĐND Thành phố về Phê chuẩn 

đề án về tổ chức lực lượng, huấn 

luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, 

chính sách cho dân quân tự vệ trên 

địa bàn thành phố Hà Nội  

05/10/2021 

167.  3.  Nghị quyết 
12/2019/NQ-HĐND 

Ngày 04/12/2019 

Về nội dung chi, mức 

chi xây dựng, quản lý, 

chuyên môn đối với dự 

án phát triển sản xuất, 

đa dạng hóa sinh kế và 

nhân rộng mô hình 

giảm nghèo thuộc 

Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 

2016 - 2020 trên địa 

bàn 14 xã khu vực II, 

khu vực I thuộc vùng 

đồng bào dân tộc miền 

núi trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

Hết hiệu lực theo thời gian 

 

01/01/2020 

 

168.  4.  Nghị quyết 
16/2015/NQ-HĐND 

Ngày 02/12/2015 

Quy định về mức thu 

học phí đối với các cơ 

sở giáo dục công lập 

thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân của thành phố 

Hết hiệu lực theo thời gian năm học 

28/5/2021 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Hà Nội năm học 2015-

2016 và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập đối 

với các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân của thành phố 

Hà Nội từ năm học 

2015-2016 đến năm học 

2020-2021. 

169.  5.  Nghị quyết 
03/2016/NQ-HĐND 

Ngày 01/08/2016 

Về việc quy định mức 

thu học phí đối với giáo 

dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập năm 

học 2016 - 2017 và 

mức thu học phí đối với 

giáo dục đại học, giáo 

dục nghề nghiệp công 

lập từ năm học 2016 - 

2017 đến năm học 

2020- 2021 của thành 

phố Hà Nội 

Hết hiệu lực theo thời gian năm học 

28/5/2021 

170.  6.  Nghị quyết 

04/2021/NQ-HĐND  

Ngày 23/9/2021 

Quy định cơ chế hỗ trợ, 

đóng góp tiếp tục thực 

hiện chương trình sữa 

học đường góp phần 

nâng cao tầm vóc trẻ 

em mẫu giáo và học 

sinh tiểu học trên địa 

bàn thành phố hà nội. 

Hết hiệu lực theo thời gian: Mục 1 

Điều 1 Nghị quyết số 04/2021/NQ-

HĐND quy định phạm vi điều chỉnh 

cho đến khi Đề án tổng thể về sức 

khỏe học đường cho giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 được 

Chính phủ phê duyệt. Ngày 

02/10/2021 Thủ tướng Chính phủ ký 

ban hành Quyết định số 1660/QĐ-

02/10/2021 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

TTg về phê duyệt chương trình sức 

khỏe học đường giai đoạn 2021-

2025 

171.  7.  Nghị quyết 
05/2021/NQ-HĐND 

Ngày 23/09/2021 

Quy định mức thu học 

phí đối với các cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập 

của thành phố Hà Nội 

năm học 2021-2022 

Hết hiệu lực theo thời gian  

(Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND 

ngày 23/09/2021 kéo dài thời gian 

hiệu lực theo quy định tại khoản 3 

điều 2 Nghị quyết số 17/2022/NQ-

HĐND ngày 12/9/2022 của HĐND 

Thành phố: 

“3. Trong trường hợp sau thời điểm 

Nghị quyết này có hiệu lực, Chính 

phủ ban hành quy định về việc giữ 

nguyên mức học phí năm học 2022-

2023 bằng mức học phí năm học 

2021-2022: Mức thu học phí năm 

học 2022-2023 sẽ được thực hiện 

theo quy định tại Nghị quyết 

số 05/2021/NQ-HĐND ngày 23 

tháng 9 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố quy định mức 

thu học phí đối với các cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập của thành phố Hà Nội năm 

học 2021-2022”) 

25/5/2023     

 

172.  8.  Nghị quyết 
08/2021/NQ-HĐND 

Ngày 23/09/2021 

Quy định cơ chế hỗ trợ 

học phí cho trẻ em mầm 

non và học sinh phổ 

thông trên địa bàn thành 

phố Hà Nội năm 2021-

2022 do ảnh hưởng của 

Hết hiệu lực theo thời gian năm học 

28/5/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-05-2021-nq-hdnd-muc-thu-hoc-phi-doi-voi-cac-co-so-giao-duc-mam-non-ha-noi-490615.aspx
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

dịch Covid – 19 

173.  9.  Nghị quyết 
04/2022/NQ-HĐND 

Ngày 06/07/2022 

Về việc quy định mức 

trần học phí đối với các 

cơ sở giáo dục công lập 

chất lượng cao trên địa 

bàn Thủ đô năm học 

2022 – 2023 Hết hiệu lực theo thời gian năm học 

 
25/5/2023 

174.  10.  Nghị quyết 
17/2022/NQ-HĐND 

Ngày 12/09/2022 

Về việc quy định mức 

học phí đối với các cơ 

sở giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông 

công lập trên địa bàn 

thành phố Hà Nội năm 

học 2022 – 2023 

Hết hiệu lực theo thời gian năm học 

 

25/5/2023 

175.  11.  Nghị quyết 
18/2022/NQ-HĐND 

Ngày 12/09/2022 

Về việc quy định cơ chế 

hỗ trợ học phí đối với 

một số đối tượng trẻ em 

mầm non và học sinh 

phổ thông của thành 

phố Hà Nội năm học 

2022 – 2023 

Hết hiệu lực theo thời gian năm học 

 

25/5/2023 

176.  12.  Nghị quyết 
10/2018/NQ-HĐND 

Ngày 05/12/2018 

về một số chính sách 

khuyến khích phát triển 

sản xuất, phát triển hợp 

tác, liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ sản 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

08/2023/NQ-HĐND  ngày 

04/07/2023 của HĐND Thành phố 

về việc quy định một số chính sách 

khuyến khích phát triển nông nghiệp 

01/08/2023    
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

phẩm nông nghiệp; xây 

dựng hạ tầng nông thôn 

thành phố Hà Nội 

thành phố Hà Nội 

177.  13.  Nghị quyết 
23/2010/NQ-HĐND 

Ngày 10/12/2010 

Về quy định kiện toàn 

tổ; chức và chế độ 

chính sách đối với lực 

lượng Công an xã trên 

địa bàn thành phố Hà 

Nội 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

21/2023/NQ-HĐND  ngày 

08/12/2023 của HĐND Thành phố 

quy định số lượng, phụ cấp thường 

xuyên đối với Công an xã bán 

chuyên trách được bố trí ở thôn tham 

gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; 

mức chi hỗ trợ thôi việc đối với 

Công an xã bán chuyên trách nghỉ 

công tác mà không bố trí sắp xếp 

được công tác khác hoặc không tiếp 

tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự 

ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

01/1/2024 

 

178.  14.  Nghị quyết 
05/2015/NQ-HĐND 

Ngày 01/12/2015 

Về Chương trình mục 

tiêu ứng dụng công 

nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan 

nhà nước thành phố Hà 

Nội giai đoạn 2016-

2020 

Hết hiệu lực theo thời gian 01/1/2021 

179.  15.  Nghị quyết 
11/2017/NQ-HĐND 

Ngày 05/12/2017 

Về việc điều chỉnh nội 

dung Nghị quyết số 

05/2015/NQ-HĐND về 

Chương trình mục tiêu 

ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà 

Hết hiệu lực theo thời gian 01/1/2021 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

nước thành phố Hà Nội 

giai đoạn 2016-2020 

180.  16.  Nghị quyết 

12/2008/NQ-HĐND 

Ngày 09/12/2008 

 

Về hỗ trợ kinh phí 

hoạt động đối với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc, 

Ban Thanh tra nhân dân 

và các tổ chức, đoàn thể 

tại xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 

18/2023/NQ-HĐND ngày 

06/12/2023 của HĐND Thành phố 

quy định chức danh, cơ cấu, mức 

phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm 

đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; 

ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng 

tháng, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối 

với trực tiếp tham gia hoạt động ở 

thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh 

phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - 

xã hội; mức hỗ trợ kinh phí hoạt 

động đối với Hội Người cao tuổi, 

Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

01/1/2024 

181.  17.  Nghị quyết 

08/2019/NQ-HĐND 

Ngày 10/07/2019 

về số lượng, chức 

danh đối với người hoạt 

động không chuyên 

trách ở cấp xã; mức phụ 

cấp, mức phụ cấp kiêm 

nhiệm đối với người 

hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, 

ở thôn, tổ dân phố; mức 

bồi dưỡng đối với 

người trực tiếp tham gia 

công việc của thôn, tổ 

Hết hiệu lực tại Nghị quyết số 

18/2023/NQ-HĐND ngày 

06/12/2023 của HĐND Thành phố 

quy định chức danh, cơ cấu, mức 

phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm 

đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; 

ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng 

tháng, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối 

với trực tiếp tham gia hoạt động ở 

thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh 

phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt 

01/1/2024 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

dân phố; chế độ hỗ trợ 

người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã 

không tiếp tục bố trí 

công tác trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - 

xã hội; mức hỗ trợ kinh phí hoạt 

động đối với Hội Người cao tuổi, 

Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

182.  18.  Nghị quyết 
12/2013/NQ-HĐND 

Ngày 17/07/2013 

Về mức khoán kinh 

phí hoạt động đối với 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể 

chính trị - xã hội ở xã, 

phường, thị trấn trên địa 

bàn Thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực tại Nghị quyết số 

18/2023/NQ-HĐND ngày 

06/12/2023 của HĐND Thành phố 

quy định chức danh, cơ cấu, mức 

phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm 

đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; 

ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng 

tháng, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối 

với trực tiếp tham gia hoạt động ở 

thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh 

phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - 

xã hội; mức hỗ trợ kinh phí hoạt 

động đối với Hội Người cao tuổi, 

Hội Chữ thập đỏ xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

01/1/2024 

183.  19.  Quyết định 

14/2021/QĐ-UBND 

Ngày 06/09/2021 

 

Ban hành quy định 

phân cấp quản lý nhà 

nước một số lĩnh vực hạ 

tầng, kinh tế - xã hội 

trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

49/2022/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND Thành phố 

ban hành quy định phân cấp một số 

thẩm quyền quản lý nhà nước của 

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

về hạ tầng, kỹ thuật, du lịch 

01/01/2023 

 

184.  20.  Quyết định 41/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định về Hết hiệu lực theo thời gian năm học 28/5/2021 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày 30/12/2015 mức thu học phí đối với 

các cơ sở giáo dục công 

lập thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân của thành 

phố Hà Nội năm học 

2015 – 2016 và chính 

sách miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học 

tập đối với các cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân của 

thành phố Hà Nội từ 

năm học 2015 – 2016 

đến năm học 2020 – 

2021. 

 

185.  21.  Quyết định 
05/2020/QĐ-UBND 

Ngày 16/03/2020 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của ban 

quản lý các khu công 

nghiệp và chế xuất Hà 

Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

01/2023/QĐ-UBND ngày 

06/01/2023 của UBND Thành phố 

về việc  quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Ban Quản lý các khu công nghiệp và 

chế xuất Hà Nội 

16/1/2023 

186.  22.  Quyết định 
25/2012/QĐ-UBND 

Ngày 18/9/2012 

Ban hành quy định chế 

độ chính sách đối với 

giáo viên làm việc theo 

chế độ hợp đồng lao 

động trong các trường 

mầm non công lập trên 

địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

02/2023/QĐ-UBND ngày 

02/02/2023 của UBND Thành phố 

về việc bãi bỏ Quyết định số 

25/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 

của UBND Thành phố quy định chế 

độ chính sách đối với giáo viên làm 

việc theo chế độ hợp đồng trong các 

trường mầm non công lập trên địa 

13/02/2023    
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

bàn thành phố Hà Nội 

187.  23.  Quyết định 
19/2010/QĐ-UBND 

Ngày 14/05/2010 

Về việc ban hành Quy 

định về quản lý hệ 

thống cây xanh đô thị, 

công viên, vườn hoa, 

vườn thú trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

03/2023/QĐ-UBND ngày 

28/02/2023 của UBND Thành phố 

ban hành quy định về quản lý cây 

xanh đô thị trên địa bàn thành phố 

Hà Nội  

15/03/2023  

 

188.  24.  Quyết định 
18/2019/QĐ-UBND 

Ngày 14/10/2019 

Ban hành giá xây dựng 

mới nhà ở, nhà tạm, vật 

kiến trúc làm cơ sở xác 

định giá trị bồi thường, 

hỗ trợ khi nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

05/2023/QĐ-UBND Ngày 

28/03/2023 của UBND Thành phố  

về việc ban hành giá xây dựng mới 

nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ 

sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ 

khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

thành phố Hà Nội.  

07/04/2023  

 

189.  25.  
Quyết định 

 

118/2009/QĐ-UBND 

Ngày 17/12/2009 

Về việc quy định vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy, biên chế 

của Đài Phát thanh và 

Truyền hình thành phố 

Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

06/2023/QĐ-UBND ngày 

12/04/2023 của UBND Thành phố 

bãi bỏ quyết định số 118/2009/QĐ-

UBND ngày 17/12/2009 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội về việc 

quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, 

biên chế của Đài Phát thanh và 

Truyền hình thành phố Hà Nội. 

22/4/2023 

 

190.  26.  Quyết định 
06/2018/QĐ-UBND 

Ngày 21/02/2018 

Về việc phê duyệt Điều 

lệ tổ chức và hoạt động 

của Quỹ đầu tư phát 

triển thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND ngày 

25/05/2023 của UBND Thành phố 

ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Quỹ Đầu tư phát triển 

thành phố Hà Nội 

04/06/2023    
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

191.  27.  Quyết định 
37/2011/QĐ-UBND 

Ngày 12/12/2011 

Ban hành quy định về 

trách nhiệm và quan hệ 

phối hợp giữa các cơ 

quan quản lý nhà nước 

trong công tác phòng, 

chống buôn lậu, hàng 

giả và gian lận thương 

mại trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

10/2023/QĐ-UBND ngày 

06/06/2023 

của UBND Thành phố ban hành 

Quy chế về trách nhiệm và quan hệ 

phối hợp hoạt động giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước trong công tác đấu 

tranh phòng, chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

17/06/2023    

 

192.  28.  Quyết định 
22/2017/QĐ-UBND 

Ngày 12/06/2017 

Về việc Ban hành Quy 

định về lập, thẩm định 

và phê duyệt Kế hoạch 

ứng phó sự cố tràn dầu 

của các cảng, cơ sở, dự 

án trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

11/2023/QĐ-UBND  ngày 

15/06/2023 

của UBND Thành phố bãi bỏ Quyết 

định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 

12/06/2017 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc ban hành Quy định về 

lập, thẩm định và phê duyệt Kế 

hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của 

các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn  

15/06/2023   

 

193.  29.  Quyết định 
32/2017/QĐ-UBND 

Ngày 28/09/2017 

Về việc Ban hành "Quy 

chế phối hợp quản lý 

Nhà nước đối với hoạt 

động của các khu công 

nghiệp, khu công nghệ 

cao trên địa bàn thành 

phố Hà Nội” 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

12/2023/QĐ-UBND ngày 

22/06/2023 của UBND Thành phố 

ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban 

Quản lý các khu công nghiệp & chế 

xuất Hà Nội với các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND Thành phố và các 

UBND các quận, huyện có khu công 

nghiệp 

03/07/2023 

 

194.  30.  Quyết định 
4548/QĐ-UBND 

Ngày 30/9/2011 

Ban hành Quy chế phối 

hợp tiếp nhận, xử lý 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

13/2023/QĐ-UBND ngày 

 08/07/2023   

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-4548-qd-ubnd-quy-che-phoi-hop-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-129951.aspx
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

 phản ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của Ủy 

ban nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội  

27/06/2023 của UBND Thành phố  

về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, 

xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành 

chính trên địa bàn thành phố Hà Nội 

195.  31.  Quyết định 
1503/QĐ-UBND 

Ngày 19/3/2014 . 

sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Quy chế phối 

hợp tiếp nhận, xử lý 

phản ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính thuộc 

phạm vi quản lý của 

UBND, Chủ tịch 

UBND thành phố Hà 

Nội ban hành kèm theo 

Quyết định 

số 4548/QĐ-

UBND ngày 30/9/2011 

của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

13/2023/QĐ-UBND ngày 

27/06/2023 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, 

xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành 

chính trên địa bàn thành phố Hà Nội 

 

 08/07/2023   

 

196.  32.  Quyết định 
07/2017/QĐ-UBND 

Ngày 17/03/2017 

Về việc ban hành "Quy 

định về quản lý, cấp 

phép xây dựng công 

trình cột ăng ten thu, 

phát sóng thông tin di 

động trên địa bàn thành 

phố Hà Nội" 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

14/2023/QĐ-UBND ngày 

28/06/2023 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy định về quản 

lý cột ăng ten trên địa bàn thành phố 

Hà Nội  

 

09/07/2023   

 

197.  33.  Quyết định 
39/2017/QĐ-UBND 

Ngày  01/12/2017 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

14/2023/QĐ-UBND ngày 

09/07/2023   

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-1503-qd-ubnd-nam-2014-sua-doi-quy-che-xu-ly-phan-anh-ca-nhan-quy-dinh-hanh-chinh-ha-noi-224345.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-4548-qd-ubnd-quy-che-phoi-hop-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-129951.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-4548-qd-ubnd-quy-che-phoi-hop-tiep-nhan-xu-ly-phan-anh-129951.aspx
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Quy định về quản lý, 

cấp phép xây dựng 

công trình cột ăng ten 

thu, phát sóng thông tin 

di động trên địa bàn 

thành phố Hà Nội ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 07/2017/QĐ-

UBND ngày 17/3/2017 

của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội. 

28/06/2023 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy định về quản 

lý cột ăng ten trên địa bàn thành phố 

Hà Nội  

 

198.  34.  Quyết định 
19/2018/QĐ-UBND 

Ngày 27/08/2018 

về việc ban hành Quy 

định xét, công nhận 

sáng kiến cơ sở và xét, 

tặng Bằng "Sáng kiến 

Thủ đô" 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

16/2023/QĐ-UBND ngày 

22/08/2023 của UBND Thành phố 

về việc ban hành Quy định xét, công 

nhận sáng kiến cơ sở, phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng 

kiến, đề tài khoa học trên địa bàn 

thành phố Hà Nội và xét, tặng Bằng 

"Sáng kiến Thủ đô" 

01/9/2023 

 

199.  35.  Quyết định 
11/2015/QĐ-UBND 

Ngày 19/5/2015 

Về việc ban hành quy 

định về chính sách 

khuyến khích xã hội 

hóa trong lĩnh vực giáo 

dục - đào tạo, dạy nghề, 

y tế, văn hóa, thể dục 

thể thao, môi trường, 

giám định tư pháp trên 

địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

17/2023/QĐ-UBND ngày 

28/08/2023 

 của UBND Thành phố về chính 

sách ưu đãi tiền thuê đất trong các 

lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, dạy 

nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi 

trường, giám định tư pháp trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

08/09/2023  

 

200.  36.  Quyết định 25/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý, Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/09/2023 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày 19/10/2020 

 

vận hành, khai thác và 

bảo trì tuyến đường sắt 

đô thị Hà Nội số 2A Cát 

Linh - Hà Đông 

21/2023/QĐ-UBND ngày 

19/09/2023 của UBND Thành phố 

Về việc ban hành Quy định về quản 

lý, vận hành, khai thác và bảo trì các 

tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội 

 

201.  37.  Quyết định 

10/2021/QĐ-UBND 

Ngày 20/07/2021 

 

Ban hành Quy chế quản 

lý và sử dụng kinh phí 

thực hiện chính sách ưu 

đãi người có công với 

cách mạng và người 

trực tiếp tham gia 

kháng chiến do ngành 

Lao động - Thương 

binh và Xã hội quản lý 

trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

26/2023/QĐ-UBND ngày 

06/11/2023 của UBND Thành phố 

ban hành Quy chế phân cấp, quản lý 

sử dụng kinh phí thực hiện chế độ ưu 

đãi người có công với cách mạng do 

ngành Lao động Thương binh và Xã 

hội quản lý trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

16/11/2023   

 

202.  38.  Quyết định 
48/2012/QĐ-UBND 

Ngày 26/12/2012 

Về việc ban hành quy 

định chế độ hỗ trợ đối 

với người áp dụng biện 

pháp quản lý sau cai 

nghiện ma túy tại nơi 

cư trú; chế độ đóng góp 

và hỗ trợ đối với người 

áp dụng biện pháp quản 

lý sau cai nghiện ma 

túy tại các Trung tâm 

Quản lý sau cai nghiện 

ma túy thuộc thành phố 

Hà Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

28/2023/QĐ-UBND ngày 

27/11/2023 của UBND Thành phố 

về việc bãi bỏ Quyết định số 

48/2012/QĐ-UBND ngày 

26/12/2012 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội về việc ban hành 

quy định chế độ hỗ trợ đối với người 

áp dụng biện pháp quản lý sau cai 

nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ 

đóng góp và hỗ trợ đối với người áp 

dụng biện pháp quản lý sau cai ma 

túy tại các trung tâm quản lý sau cai 

nghiện ma túy thuộc thành phố Hà 

07/12/2023   
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Nội  

203.  39.  Quyết định 
05/2022/QĐ-UBND 

Ngày 11/01/2022 

Về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nội vụ thành 

phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

29/2023/QĐ-UBND ngày 

11/12/2023 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 

  22/12/2023  

 

204.  40.  Quyết định 
28/2016/QĐ-UBND 

Ngày 01/08/2016 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn thành 

phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

30/2023/QĐ-UBND ngày 

15/12/2023 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thành phố Hà Nội 

26/12/2023    

 

205.  41.  Quyết định 

12/2022/QĐ-UBND 

Ngày 16/03/2022 

 

Về việc sửa đổi, bổ 

sung mốt số điều Quyết 

định số 28/2016/QĐ-

UBND ngày 01/8/2016 

của UBND Thành phố 

về quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

30/2023/QĐ-UBND ngày 

15/12/2023 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thành phố Hà Nội 

26/12/2023    

 

206.  42.  Quyết định 

17/2022/QĐ-UBND 

Ngày 08/04/2022 

 

Về việc ban hành Quy 

chế tuyển dụng công 

chức xã, thị trấn; quy 

định áp dụng Nội quy 

kỳ thi tuyển công chức 

xã, thị trấn trên địa bàn 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

31/2023/QĐ-UBND ngày 

20/12/2023 của UBND Thành phố 

ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng 

công chức cấp xã thành phố Hà Nội 

01/1/2024 

 

https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2877388.html;jsessionid=iKJq6tv2QS2tAPuPn+e607o2.undefined
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2877388.html;jsessionid=iKJq6tv2QS2tAPuPn+e607o2.undefined
https://vanban.hanoi.gov.vn/vanbanphapquy/-/vb/nsGpxUlb7ddQ/2877388.html;jsessionid=iKJq6tv2QS2tAPuPn+e607o2.undefined
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

thành phố Hà Nội 

207.  43.  Quyết định 
34/2016/QĐ-UBND 

Ngày 08/09/2016 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức Sở Xây 

dựng thành phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

32/2023/QĐ-UBND ngày 

20/12/2023 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội 

01/1/2024 

 

 

208.  44.  Quyết định 
27/2021/QĐ-UBND 

Ngày 13/12/2021 

về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết 

định số 34/2016/QĐ-

UBND ngày 08/9/2016 

của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về việc quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức bộ máy của Sở 

Xây dựng thành phố Hà 

Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

32/2023/QĐ-UBND ngày 

20/12/2023 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội 

01/1/2024 

 

209.  45.  Quyết định 

44/2022/QĐ-UBND 

Ngày 05/12/2022 

 

Về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài chính thành 

phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

33/2023/QĐ-UBND ngày 

20/12/2023 của UBND Thành phố 

về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài chính thành phố Hà Nội 

01/1/2024 

 

210.  46.  Quyết định 

47/2022/QĐ-UBND 

Ngày 30/12/2022 

 

 

Về việc ban hành hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 

2023 theo quy định của 

pháp luật làm căn cứ 

tính: thu tiền sử dụng 

đất khi giao đất không 

thông qua đấu giá, thu 

Hết hiệu lực theo thời gian ghi trong 

văn bản  

01/1/2024 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

tiền sử dụng đất khi tổ 

chức được công nhận 

quyền sử dụng đất, 

chuyển mục đích sử 

dụng đất; thu tiền sử đất 

khi bán lại nhà ở xã hội; 

xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử 

dụng đất ở trên địa bàn 

thành phố Hà Nội 

211.  47.  Quyết định 

48/2022/QĐ-UBND 

Ngày 30/12/2022 

 

 

Về việc ban hành hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 

2023 theo quy định của 

pháp luật làm căn cứ 

tính: thu tiền thuê đất, 

xác định giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử 

dụng đất thuê, thu tiền 

sử dụng đất đối với hộ 

gia đình, cá nhân được 

Nhà nước công nhận 

quyền sử dụng đất, cho 

phép chuyển mục đích 

sử dụng đất đối với diện 

tích đất ở vượt hạn mức 

trên địa bàn thành phố 

Hà Nội  

Hết hiệu lực theo thời gian ghi trong 

văn bản  

01/1/2024 

 

212.  48.  Quyết định 
12/2016/QĐ-UBND 

Ngày 13/4/2016 

Về chuẩn hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và hộ có 

mức sống trung bình 

tiếp cận đa chiều của 

Hết hiệu theo thời gian 

 
31/12/2020 
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

thành phố Hà Nội giai 

đoạn 2016 – 2020. 

213.  49.  Quyết định 
15/2020/QĐ-UBND 

Ngày 13/08/2020 

Ban hành Quy chế phối 

hợp trong công tác 

phòng ngừa, xử lý vi 

phạm pháp luật về đê 

điều trên địa bàn thành 

phố Hà Nội 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

37/2023/QĐ-UBND ngày 

29/22/2023 của UBND Thành phố 

ban hành quy chế phối hợp trong 

công tác phòng ngừa, kiểm tra, ngăn 

chặn, xử lý vi phạm hành chính về 

thủy lợi, đê điều và phòng, chống 

thiên tai trên địa bàn thành phố Hà 

Nội  

09/10/2024 

 

214.  50.  Quyết định 
27/2011/QĐ-UBND 

Ngày 30/8/2011 

Về cấp Giấy phép quy 

hoạch trên địa bàn 

thành phố Hà Nội  

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

38/2023/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023 của UBND Thành phố 

Ban hành Quy định một số nội dung 

về quản lý quy hoạch đô thị, quy 

hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa 

bàn thành phố Hà Nội    

29/12/2023 

215.  51.  Quyết định 
72/2014/QĐ-UBND 

Ngày 17/9/2014 

Về việc ban hành quy 

định về lập, thẩm định, 

phê duyệt nhiệm vụ, đồ 

án và quản lý theo đồ 

án quy hoạch đô thị trên 

địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

38/2023/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023 của UBND Thành phố 

Ban hành Quy định một số nội dung 

về quản lý quy hoạch đô thị, quy 

hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa 

bàn thành phố Hà Nội   

29/12/2023 

216.  52.  Quyết định 
82/2014/QĐ-UBND 

ngày 21/11/2014 

Về việc ban hành Quy 

định về cắm mốc giới 

và quản lý mốc giới 

theo quy hoạch đô thị 

trên địa bàn Thành phố 

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 

38/2023/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023 của UBND Thành phố 

Ban hành Quy định một số nội dung 

về quản lý quy hoạch đô thị, quy 

29/12/2023 

http://123.25.23.27/web/guest/vanbanphapquy?p_p_id=vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_struts_action=%2Fvlegalcontent%2Fview&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_language=vi_VN&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_groupId=14&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_docid=1042522&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_cmd=documentview
http://123.25.23.27/web/guest/vanbanphapquy?p_p_id=vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_struts_action=%2Fvlegalcontent%2Fview&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_language=vi_VN&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_groupId=14&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_docid=1042522&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_cmd=documentview
http://123.25.23.27/web/guest/vanbanphapquy?p_p_id=vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_struts_action=%2Fvlegalcontent%2Fview&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_language=vi_VN&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_groupId=14&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_docid=1042522&_vlegalcontent_INSTANCE_xZ7v_cmd=documentview
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STT STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Hà Nội. hoạch xây dựng và kiến trúc trên địa 

bàn thành phố Hà Nội    

 

 

CÔNG BỐ BỐ SUNG 

 

217.  1.  Nghị quyết 
17/2009/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2009 

Về việc phê duyệt Quy 

hoạch phòng chống lũ chi 

tiết của từng tuyến sông 

có đê trên địa bàn thành 

phố Hà Nội đến năm 

2020. 

Hết hiệu lực theo thời gian 

01/1/2021 

218.  2.  Nghị quyết 
06/2015/NQ-HĐND 

ngày 01/12/2015 

Về việc chương trình mục 

tiêu giảm ùn tắc và đảm 

bảo an toàn giao thông 

trên địa bàn thành phố Hà 

Nội năm 2016-2020 

Hết hiệu lực theo thời gian 

01/1/2021 
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